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CÔNG BÓ THÔNG TIN ĐỊ NH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gử i: sỏ ’ Giao dịch Chứ ng khoán Hà Nộ i

Thự c hiệ n qui định tạ i khoả n 3 Điề u 14 Thông tư  số  96/2020/TT-BTC ngày 
16/11/2020 củ a Bộ  Tài chính hư ớ ng dẫ n công bố  thông tin trên thị trư ờ ng chứ ng khoán, 
Công ty cồ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng thự c hiệ n công bố  thông tin Báo cáo tài chính 
(BCTC) giữ a niên độ  đã đư ợ c soát xét cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30/6/2026 

vớ i Sở  Giao dịch Chứ ng khoán Hà Nộ i như  sau:

1. Tên tổ  chứ c: Công ty cổ  phầ n Chế  tạ o Bom Hả i Duong

- Mã chứ ng khoán: CTB
- Địa chỉ: số  2 đư ờ ng Ngô Quyề n, phư ờ ng Thành Đông, Thành phố  Hả i Phòng

- Điệ n thoạ i: 0220 3853496 Fax: 0220 3858606
- Email:  Website: info@hapuma.com hapuma.com

2. Nộ i dung thông tin công bo:

- Báo cáo giữ a niên độ  đã đư ợ c soát xét cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 

30/6/2026
0 BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơ n vị kế  toán cấ p trên có đơ n vị trự c/^/ị^G 

thuộ c) cô’ PH

□  BCTC hợ p nhấ t (TCNY có công ty con) VcA HAHM

□  BCTC tổ ng họ p (TCNY có đơ n vị kế  toán trự c thuộ c tổ  chứ c bộ  máy kế  toán riêng)
, 7 A ,.A A , A

- Các trư ờ ng hợ p thuộ c diệ n phả i giả i trình nguyên nhân:

+ Tổ  chứ c kiề m toán đư a ra ý kiế n không phả i là ý kiế n chấ p thuậ n toàn phầ n đố i vớ i

BCTC (đố i vớ i BCTC đã đư ợ c kiể m toán năm 2025):

□  Có 0 Không

+ Văn bả n giả i trình trong trư ờ ng hợ p tích có:

□  Có 0 Không

+ Lợ i nhuậ n sau thuế  trong kỳ báo cáo có sự  chênh lệ ch trư ớ c và sau khi kiể m toán từ  

5% trở  lên, chuyể n từ  lỗ  sang lãi hoặ c ngư ợ c lạ i (đố i vớ i BCTC đã đư ợ c kiể m toán 

năm 2025):

□  Có 0 Không

+ Văn bả n giả i trình trong trư ờ ng hợ p tích có:

□  Có 0 Không 
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+ Lợ i nhuậ n sau thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p tạ i báo cáo kế t quả  kinh doanh củ a kỳ báo 

cáo thay đồ i từ  10% trở  lên so vớ i báo cáo cùng kỳ năm trư ớ c:

0 Có □  Không

Văn bả n giả i trình trong trư ờ ng hợ p tích có:

0 Có □  Không

+ Lợ i nhuậ n sau thuế  trong kỳ báo cáo bị lỗ , chuyề n từ  lãi ở  báo cáo cùng kỳ năm 

trư ớ c sang lỗ  kỳ này hoặ c ngư ợ c lạ i:

□  Có 0 Không

+ Vãn bả n giả i trình trong trư ờ ng hợ p tích có:

□  Có 0 Không

Thông tin này đã đư ợ c công bố  trên trang thông tin điệ n tử  củ a Công ty vào 

ngày 14/8/2026 tạ i đư ờ ng dẫ n https://hapuma.com.

3. Báo cáo về  các giao dịch có giá trị từ  35% tổ ng tài sả n trở  lên trong năm 2025: 

Không

Chúng tôi xin cam kế t các thông tin công bố  trên đây là đúng sự  thậ t và hoàn 

toàn chịu trách nhiệ m trư ớ c pháp luậ t về  nộ i dung các thông tin công bố .

Tài liệ u đính kèm:

- BCTC giữ a niên độ  đã dư ợ c soát 
xét cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc 

ngày 30/6/2026;
- Công văn sổ : ffi/CV-HAPIJMA 

ngày 14/8/2026.

guyễ n Thị Thu Thủ y

CÕNG TY V
CO PHẪ N,

CHE TẠ O

^Ộ NG -TP

^uyề n công bố  thông tin
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Báo cáo tài chính giữ a niên độ  đã đư ợ c soát xét
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
Sổ  2 đư ờ ng Ngố  Quyề n, Phư ờ ng Thánh Đông, Thánh phổ  Hả i Phòng

BÁO CÁO CỦ A BAN GIÁM ĐÓC

Ban Giám đố c Công ty cổ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng (sau đây gọ i tắ t là “Còng ty”) trình bày Báo cáo củ a 
minh cùng vớ i Báo cáo tài chính giữ a niên độ  đã đư ợ c soát xét cho kỳ kè toán 06 tháng kêt thúc ngày 30 
tháng 06 nám 2026.

THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng tiề n thân là Công ty Chể  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng đư ợ c thành lậ p vã 
hoạ t độ ng theo Giấ y chứ ng nhậ n Đăng ký Kinh doanh số  111723 do sỏ ' Kế  hoạ ch và Đầ u tư  Tình Hả i Dư ơ ng 
cấ p ngày 16/01/1998. Công ty đư ợ c chuyể n đồ i thành Công ty cổ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng theo Quyế t 

định số  07/2004/QĐ-BCN củ a Bộ  Công Nghiệ p (nay là Bộ  Công Thư ơ ng) ngày 12/01/2004 và hoạ t độ ng theo 
Mã sổ  doanh nghiệ p 0800287016 do sỏ - Kề  hoạ ch và Đầ u tư  Tỉnh Hả i Dư ơ ng cấ p lẩ n đầ u ngày 24/03/2004, 
thay đỗ i lầ n thứ  21 ngày 02/02/2026 do Sở  Tài chính Thành phố  Hả i Phòng cấ p.

Trụ  sở  chính củ a Công ty tạ i: số  2 đư ờ ng Ngô Quyề n, Phư ờ ng Thành Đóng, Thành phổ  Hả i Phòng.

CÁC THÀNH VIÊN HỘ I ĐÒNG QUÀN TRỊ, BAN KIEM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐÓC

Các thành viên Hộ i đồ ng quả n trị, Ban Kiể m soát và Ban Giám đố c Công ty trong kỳ kế  toán và cho đế n ngày 

lậ p báo cả o này bao gồ m:
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Hộ i đồ ng quàn trị

Họ  và tên

Ông Nguyễ n Trọ ng Tiế u 
ỏ ng Nguyễ n Trọ ng Nam

Ông Phạ m Mạ nh Hà

Bà Đoàn Thị Lan Phư ơ ng

Ông Hoàng Phư ơ ng

Ban Kiể m soát

Họ  và tên
Bà Trầ n Thu Hà

Ông Nguyễ n Ngọ c Bả o

Ông Lê Thanh Hà

Ban Giám đố c

Họ  và tên

Ông Nguyễ n Trọ ng Nam
Ông Nghiêm Trọ ng Văn

Ông Đào Đình Toàn

Ông Nguyễ n Tùng Lâm

Bà Đoàn Thị Lan Phư ơ ng

Ông Trầ n Mạ nh Hà

Ông Trư ơ ng Quang Hiế u

Chứ c vụ

Chủ  tịch Hộ i đồ ng quả n trị

Thành viên
Thành viên

Thành viên

Thành viên

Chứ c vụ

Trư ỏ 'ng ban kiể m soát

Thành viên

Thành viên

Chứ c vụ

Tổ ng Giám đố c
Phổ  Tổ ng Giám đố c

Phó Tổ ng Giám đố c

Phó Tổ ng Giám đố c

Kẻ  toán trư ở ng

Giám đổ c kinh doanh

Giám đố c kinh doanh khu 
vự c phía Nam
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BO'M HÀI DƯ Ơ NG
Sổ  2 đư ờ ng Ngỏ  Quyề n, Phư ờ ng Thành Đông, Thành phố  Hả i Phòng

BÁO CÁO CỦ A BAN GIÁM ĐỐ C (tiế p theo)

Đạ i diệ n pháp luậ t

Ngư ờ i đạ i diệ n theo pháp iuậ t củ a Còng ỉy trong kỳ kế  toán và cho đế n thờ i điể m lậ p báo cáo này là ông 
Nguyễ n Trọ ng Nam - Tổ ng Giám đố c.

CÁC Sự  KIẸ N PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN

Không có sự  kiệ n quan trọ ng nào xả y ra kể  từ  ngày kế t thúc kỳ kề  toán đư a đế n yêu cầ u phả i điề u chỉnh hoặ c 
công bố  trong thuyế t minh trong Báo cáo tài chính giữ a niên độ .

KIẾ M TOÁN VIÊN

Cóng ty TNHH Kiể m toán và Định giá Quố c tể  đư ợ c chỉ định là kiể m toán viên thự c hiệ n soát xét Báo cáo tài 
chính giữ a niên độ  cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026 củ a Công ty.

CÓNG BÓ TRÁCH NHIỆ M CỦ A BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚ I BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN ĐỘ

Ban Giám đố c Công ty có trách nhiệ m lậ p Báo cáo tài chính giữ a niên độ  phả n ánh mộ t cách trung thự c và 
hợ p lý tình hình tài chính, kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh và tình hình lư u chuyề n tiề n tệ  củ a Cóng ty trong kỳ. 
Trong việ c lậ p Báo cáo tài chính giữ a niên độ  này, Ban Giám đố c đư ợ c yêu cầ u phả i:

• Lự a chọ n các chinh sách kể  toán thích hợ p và áp dụ ng các chinh sách đó mộ t cách nhấ t quán;

• Đư a ra các xét đoán và ư ớ c tính mộ t cách họ p lý và thậ n trọ ng;
• Nêu rô các nguyên tắ c kế  toả n thích hợ p có đư ợ c tuân thủ  hay không, có nhữ ng áp dụ ng sai lệ ch trọ ng 

yế u cầ n đư ợ c còng bổ  và giả i thích trong Báo cáo tài chinh giữ a niên độ  hay không;
• Lậ p Báo cáo tài chính giữ a niên độ  trên cơ  sở  hoạ t độ ng liên tụ c trù’ trư ờ ng họ p không thể  cho rằ ng Công 

ty sè tiế p tụ c hoat độ ng kinh doanh; và
• Thiế t kế  và thự c hiệ n hệ  thố ng kiể m soát nộ i bộ  mộ t cách hữ u hiệ u cho mụ c đích lậ p và trinh bày Báo cáo 

tàỉ chinh giữ a niên độ  họ p lý nhằ m hạ n chế  rủ i ro và gian lậ n.

Ban Giám đố c đả m bả o các sổ  kế  toán có liên quan đư ợ c lư u giữ  đầ y đủ  để  phả n ánh tinh hình tài chính, tình 
hình hoạ t độ ng cua Công ty vớ i mứ c độ  chính xác họ p lý tạ i bấ t kỳ thờ i điể m nào và các sổ  kế  toán tuân thủ  
chế  độ  kế  toán áp dụ ng. Ban Giám đố c cũng chịu trách nhiệ m quả n lý các tài sả n củ a Công ty và do đó đã 
thự c hiệ n các biệ n pháp thích họ p để  ngăn chặ n và phát hiệ n các hành vi gian lậ n và các quy định pháp lý có 
liên quan để n việ c lậ p và trình bày Báo cáo tài chính giữ a niên độ .

Ban Giám ở ố c cam kế t đã tuân thú các yêu cầ u nêu trên trong việ c lậ p Báo cáo tài chinh giữ a niên độ .

CAM KÉT KHÁC

Ban Giám đố c cam kế t rằ ng Cóng ty tuân thủ  Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đư ợ c sử a đổ i, bổ  
sung bở i Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 củ a Thủ  tư ớ ng Chính phủ  Quy định chi tiế t thi hành 
mộ t số  điề u củ a Luậ t chứ ng khoán và Cóng ty không vi phạ m nghĩa vu công bố  thông tin theo quy định tạ i 
Thông tư  08/2026/TT-BTC sử a đổ i, bố  sung mộ t số  điề u củ a Thông tư  số  96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 
năm 2020 củ a Bộ  trư ở ng Bộ  Tài chính hư ớ ng dẫ n công bổ  thông tin trên thị trư ờ ng chứ ng khoán đư ợ c sử a 
đổ i, bổ  sung bở i Thông tư  số  68/2024/TT-RTC ngày 18/09/2024 và Thông tư  số  18/2025/TT-BTC ngày 
26/04/2025 sử a đổ i, bổ  sung mộ t số  điề u củ a các thông tư  quy định về  giao dịch chứ ng khoán trên hệ  thố ng 
giao dịch chứ ng khoán; bù trừ  và thanh toán giao dịch chử ng khoán; hoạ t độ ng củ a công ty chứ ng khoán và 
cố ng bố  thông tin trên thị trư ờ ng chứ ng khoán.



CÔNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
Số  2 đư ờ ng Ngố  Quyề n, Phư ờ ng Thành Đố ng, Thánh phổ  Hái Phòng

BÁO CÁO CÙA BAN GIÁM ĐÓC (tiế p theo)

PHÊ DUYỆ T BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN Độ

Ban Giám đố c phê duyệ t Báo cáo tãi chinh giữ a niên độ  đính kẽ m. Bả o cáo ỉãi chính giữ a niên độ  đã phả n 
ánh trung thự c và hợ p lý tình hình tài chính củ a Cóng ty tạ i thờ i điề m ngày 30 thả ng 06 năm 2026, cũng như  
kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh và các luồ ng lư u chuyể n tiề n tệ  cho kỳ kế  toán kế t thúc cùng ngày, phù hợ p vớ i 
các chuẩ n mự c kế  toán, Chế  độ  kế  toán doanh nghiệ p Việ t Nam và các quy định pháp lý có liên quan đế n việ c

Nguyễ n Trọ ng Nam
TONG GIÁM ĐÓC
Hài Phòng, ngày 13 thăng 8 năm 2026
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Công ty TNHH Kiể m toán và Định giá Quố c tế  

International Auditing and Valuation Company Limited
AUDIT AND VALUATION

SỐ : 30065/2026/BCSX/IAV

BÁO CÁO SOÁT XÉT
THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮ A NIÉN ĐỘ

Kính gử i: Các Quý cổ  đông
Hộ i đồ ng quàn trị, Ban Kiể m soát và Ban Giám đố c 
Công ty cồ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hái Dư ơ ng c

c
Chúng tôi đã soát xét Bão cáo tài chính giữ a niên độ  kèm theo củ a Còng ty cổ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i 
Dư ơ ng (sau đây gọ i tắ t là “Còng ty”) đư ợ c lậ p ngày 13 tháng 8 năm 2026, từ  trang 06 đế n trang 50, 
bao gồ m: Báo cáo tình hình tài chinh giữ a niên độ  tạ i ngày 30 tháng 06 năm 2026, Báo cáo kế t quả

3HÉ

ỈA
hoạ t độ ng kinh doanh giữ a niên độ , Báo cáo lư u chuyể n tiề n tệ  giữ a niên độ  cho kỳ kể  toán 06 tháng 
kế t thúc cùng ngày và các thuyế t minh Báo cáo tài chính giữ a niên độ  kèm theo.

Trách nhiệ m cùa Ban Giám đố c

Ban Giám đố c Công ty chịu trách nhiệ m lậ p và trình bày trung thự c và hợ p lý Báo cáo tài chinh giữ a 
niên độ  theo chuẩ n mự c kế  toán, chế  độ  kế  toán doanh nghiệ p Việ t Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đế n việ c lậ p và trình bày Báo cáo tài chính giữ a niên độ  và chịu trách nhiệ m về  kiể m soát 
nộ i bộ  mà Ban Giám đố c xác định là cầ n thiế t đề  đả m bả o cho việ c lậ p và trinh bày Bả o cáo tài chính 
giữ a niên độ  không có sai sót trọ ng yế u do gian lậ n hoặ c nhẩ m lẫ n.

Trách nhiệ m củ a Kiề m toán viên

Trách nhiệ m củ a chúng tôi là đư a ra kế t luậ n về  Báo cáo tài chính giữ a niên độ  dự a trên kế t quả  soát ọ  
xét củ a chúng tôi. Chúng tói đã thự c hiệ n công việ c soát xét theo Chuẩ n mự c Việ t Nam về  hợ p đồ ng 
dịch vụ  soát xét sổ  2410 - Soát xét thông tin tài chính giữ a niên độ  do kiể m toán viên độ c lậ p củ a đơ n

vị thự c hiệ n.

Công việ c soát xét thông tin tài chính giữ a niên độ  bao gồ m việ c thự c hiệ n các cuộ c phỏ ng vấ n, chủ  
yế u là phỏ ng vấ n nhữ ng ngư ờ i chịu trách nhiệ m về  các vấ n đề  tài chính kế  toán, và thự c hiệ n thù tụ c 
phân tích và các thủ  tụ c soát xét khác. Mộ t cuộ c soát xét về  CO’ bả n có phạ m vi hẹ p hơ n mộ t cuộ c 
kiể m toán đư ợ c thự c hiệ n theo các chuẩ n mự c kiề m toán Việ t Nam và do vậ y không cho phép chúng 
tôi đạ t đư ợ c sự  đả m bả o rằ ng chúng tôi sẽ  nhậ n biế t đư ợ c tấ t cả  các vấ n đề  trọ ng yế u có thể  đư ợ c 
phát hiệ n trong mộ t cuộ c kiể m toán. Theo đó, chúng tôi không đư a ra ý kiế n kiể m toán.

k
ĨI
't

A - TT5 - 3 Khu nhà ở  Him Lam Vạ n Phúc, Phư ờ ng Hà Đông, Thành phố  Hà Nộ i
A - TT5 - 3, Him Lam Van Phuc Residential Area, Ha Dong Ward, Hanoi City 
Tel: +84 247 303 3668 * Website: https://iav.com.vn
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BÁO CÁO SOÁT XÉT
THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN Độ  (tiế p theo)

Kế t luậ n củ a Kiể m toán viên

Căn cử  trên kế t quả  soát xét củ a chúng tôi, chúng tôi không thấ y có vấ n đề  gì khiể n chúng tôi cho 
rằ ng Báo cáo tài chinh giữ a niên độ  đính kèm không phả n ả nh trung thự c và họ p lý, trên các khia 
cạ nh trọ ng yế u, tình hình tài chính củ a đơ n vị tạ i ngày 30 tháng 6 năm 2026 vã kế t quả  hoạ t độ ng 
kinh doanh và lư u chuyể n tiề n tệ  củ a Công ty cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc cùng ngày, phù họ p 
vớ i chuẩ n mự c kế  toán, chế  độ  kể  toán doanh nghiệ p Việ t Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đế n việ c lậ p và trình bày Báo cáo tài chinh giữ a niên độ .

102 <
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PHÓ GIÁM ĐÓC
Số  Giấ y CN ĐKHN kiề m toán: 1464-2023-283-1

CÔNG TY TNHH KIEM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUÓC TÉ

Hà Nộ i, ngày 13 tháng 8 năm 2026
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BO'M HÀI DƯ Ơ NG
Sổ  2 đư ờ ng Ngô Quyề n, Phuỳng Thành Đông, Thánh phố  Hái Phòng

Mẩ u số  B 01a - DN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN Độ
Tạ i ngày 30 tháng 06 năm 2026

TÀI SAN Mã 
số

Thuyế t 
minh

Số  cuố i kỳ

VND

Số  đầ u kỳ

VND

A. TÀI SÀN NGÁN HẠ N 100 537.311.919.437 408.188.076.906
I. Tiề n và các khoả n tư ơ ng 110 4.1 17.647.356.067 8.607.788.038 TV

đư ơ ng tiề n Ẩ N

1. Tiề n 111 17.647.356.067 2.107.788.038 BC
2. Các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n 112 - 6.500.000.000 ING
II. Đầ u tư  tài chính ngắ n hạ n 120 4.2 158.340.805.477 98.819.506.796

á1. Đầ u tư  nắ m giữ  đế n ngày 
đả o hạ n ngắ n hạ n

123 158.340.805.477 98.819.506.796

III. Các khoán phái thu ngắ n 
hạ n

130 173.445.869.158 148.207.456.678

1. Phả i thu ngắ n hạ n củ a khách 
hàng

131 4.3.1 134.931.149.252 129.234.955.274

2. Trả  trư ớ c cho ngư ờ i bán 
ngắ n hạ n

132 4.4 59.107.578.323 22.684.783.532

3. Phả i thu ngắ n hạ n khác 135 4.5.1 5.239.606.716 22.120.183.005
4. Dự  phòng phả i thu ngắ n hạ n 

khó đòi
136 4.7 (25.832.465.133) (25.832.465.133)

IV. Hàng tồ n kho 140 4.6 181.969.445.299 146.088.126.262
1. Hàng tồ n kho 141 182.126.912.667 146.245.593.630
2. Dự  phổ ng giả m giá hàng tồ n 

kho
142 (157.467.368) (157.467.368)

V. Tài sàn sinh họ c ngắ n hạ n 150 - - í
VI. Tài sàn ngắ n hạ n khác 160 5.908.443.436 6.465.199.132 1

1. Chi phí chò' phân bổ  ngắ n 161 4.8.1 2.117.134.721 826.099.791
hạ n t

2. Thuế  GTGT đư ợ c khấ u trừ 162 113.804.343 113.804.343 ;|
3. Thuế  và các khoả n khác phả i 163 4.20.2 942.000 942.000 1

thu Nhà nư ớ c
4. Tài sả n ngắ n hạ n khác 165 4.9.1 3.676.562.372 5.524.352.998 \

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính giữ a niên độ  này 6



CÓNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BO’M HẢ I DU’O’NG
Sỏ  2 đư ờ ng Ngõ Quyề n, Phư ờ ng Thánh Đóng, Thành phố  Há ỉ Phòng

Mau số  B 01a - DN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN ĐỘ  (tiế p theo)
Tạ i ngày 30 tháng 06 năm 2026

TÀI SÀN Mã 
số

Thuyế t 
minh

Số  cuố i kỳ

VND

Số  đẩ u kỳ

VND

B. TÀI SÀN DÀI HẠ N 200 174.427.359.835 183.517.677.304
I. Các khoàn phái thu dài 

hạ n
210 8.073.599.170 5.377.459.170

1. Phả i thu dài hạ n củ a khách 
hàng

211 4.3.2 7.639.199.170 4.943.059.170

2. Phả i thu dài hạ n khác 215 4.5.2 434.400.000 434.400.000
II. Tài sả n cố  định 220 145.552.084.483 136.059.549.821
1. Tài sả n cổ  định hũ’u hình 221 4.10 145.551.982.783 136.043.001.873

- Nguyên giá 222 308.356.776.755 290.608.214.047
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (162.804.793.972) (154.565.212.174)

2. Tài sả n cố  định vò hình 227 4.11 101.700 16.547.948
- Nguyên giá 228 9.265.371.253 9.265.371.253
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (9.265.269.553) (9.248.823.305)

III. Tài sả n dờ  dang dài hạ n 250 3.880.955.416 16.309.834.126
1. Chi phí xây dự ng cơ  bả n dỏ ’ 

dang
252 4.12 3.880.955.416 16.309.834.126

IV. Tài sả n dài hạ n khác 270 16.920.720.766 25.770.834.187
1. Chi phí chò' phân bổ  dài hạ n 271 4.8.2 4.657.402.810 3.288.122.139
2. Tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn 

lạ i
272 4.19 1.480.628.081 1.576.816.271

3. Tài sả n dài hạ n khác 274 4.9.2 10.782.689.875 20.905.895.777

TỔ NG CỌ NG TÀI SẢ N 
(280 = 100 + 200)

280 711.739.279.272 591.705.754.210
I- 
Ắ
É
5

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính giữ a niên độ  này 7



CÕNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BO’M HÀI DU’O’NG
Sổ  2 đư ò'ng Ngõ Quyề n, Phư òmg Thành Đông, Thành phổ  Hái Phỏ ng

Mau số  B 01a - DN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN Độ  (tiế p theo)
Tạ i ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGUÒN VÓN Mă 
số

Thuyél
minh

só cuói kỷ

VND

SỐ  đàu kỳ

VND

C. NỢ  PHÀI TRÀ 300 397.824.042.461 277.713.132.953
I. Nợ  ngắ n hạ n 310 386.527.513.504 265.898.514.616

1. Phả i trả  ngư ò'i bán ngắ n hạ n 311 4.13 77.876.352.524 67.658.352.219
2. Ngư ờ i mua trả  tiề n trư ớ c 

ngắ n hạ n
312 4.14.1 207.981.024.823 70.695.732.074

3. Phả i trả  cổ  tứ c, lợ i nhuậ n 313 4.15 31.200.000.000 -

4. Thuế  và các khoả n phả i nộ p 
Nhà nư ớ c ngắ n hạ n

314 4.20.1 9.422.034.271 8.075.040.587

5. Phả i trả  ngư ờ i lao độ ng 315 3.997.929.004 22.245.511.344

6. Chi phí phả i trả  ngắ n hạ n 316 4.16 16.762.411.340 17.730.341.540

7. Phả i trả  ngắ n hạ n khác 320 4.17.1 108.542.177 108.542.177
8. Vaỵ  và nợ  thuê tài chính 

ngắ n hạ n
321 4.21 27.149.315.703 68.094.331.962

9. Dự  phòng phả i trả  ngăn hạ n 322 4.18.1 11.279.341.151 10.798.400.202

10. Quỹ  khen thư ở ng, phúc lợ i 323 750.562.511 492.262.511

II. Nợ  dài hạ n 330 11.296.528.957 11.814.618.337

1. Ngư ờ i mua trà tiề n trư ớ c dài
hạ n

332 4.14.2 105.458.141 105.458.141

2. Phả i trà dài hạ n khác 338 4.17.2 100.000.000 100.000.000

3. Dự  phòng phả i trả  dài hạ n 343 4.18.2 11.091.070.816 11.609.160.196

D. VÓN CHỦ  SỜ  Hữ u 400 4.22 313.915.236.811 313.992.621.257

1. Vố n góp cùa chủ  sờ  hữ u 411 208.000.000.000 205.199.600.000
- Cổ  phiế u phổ  thông có 
quyề n biể u quyế t

411a 208.000.000.000 205.199.600.000

2. Quỹ  đầ u tư  phát triể n 418 9.182.797.985 9.182.797.985

3. Lợ i nhuậ n sau thuế  chư a 
phân phố i

420 96.732.438.826 99.610.223.272

- LNST chư a phân phổ i lũy 420a 66.758.223.272 60.978.102.143
kế  đế n cuố i kỳ trư ớ c

- LNST chư a phân phổ i kỳ 
này

420b 29.974.215.554 38.632.121.129

TỎ NG CỘ NG NGUÒN VÓN 
(440=300+400) 440 711.739.279.272 591.705.754.210

NGƯ Ờ I LẬ P BIÊU KÉ TOÁN TRƯ Ở NG

Nguyễ n Thị Thu Thủ y Doàn Thị Lan Phư ơ ng

Phê duyệ t, ngày 13 tháng 8 năm 2026

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính giữ a niên độ  này 8



CÒNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BO'M HAI DU’O’NG
Sổ  2 đư ờ ng Ngô Quyề n, Phư ờ ng Thánh Đông, Thánh phố  Hái Phòng

Mẩ u số  B 02a - DN

BÁO CÁO KÉT QUẢ  HOẠ T ĐỘ NG KINH DOANH GIỮ A NIÊN ĐỘ
Cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026

1
■i

ạ

s

SỊ

s

ỉị

CHỈ TIÊU
Mã Thuyế t Kỳ này Kỳ trư ớ c
số minh VND VND

1. Doanh thu bán hàng và cung 
cấ p dịch vụ

01 5.1 221.140.127.573 228.706.010.031

2. Các khoả n giả m trừ  doanh thu 02 - -
3. Doanh thu thuầ n về  bán hàng và 

cung cấ p dịch vụ  (10=01-02)
10 221.140.127.573 228.706.010.031

4. Giá vố n hàng bán 11 5.2 162.886.569.199 181.834.427.458
5. Lợ i nhuậ n gộ p về  bán hàng và 

cung cấ p dịch vụ  (20=10-11)
20 58.253.558.374 46.871.582.573

6. Lãi/lỗ  củ a hoạ t độ ng bán, thanh lý 
bấ t độ ng sả n đầ u tư

21
- -

7. Doanh thu hoạ t độ ng tái chính 22 5.3 3.288.428.331 2.730.909.103
8. Chi phí tài chính 23 5.4 2.257.616.634 1.483.020.929

- Trong đó: Chi phí đi vay 24 1.812.538.611 1.406.520.937 Gộ r
9. Chi phí bán hàng 25 5.5.1 8.599.325.395 7.868.095.963 cô’
10. Chi phí quả n lý doanh nghiệ p 26 5.5.2 12.763.163.217 10.727.725.449 ■•1Ể T
11. Lợ i nhuậ n thuầ n từ  hoạ t độ ng 

kinh doanh (30=(20+21+22)-
30 37.921.881.459 29.523.649.335 HÃI 1

(25+26))
12. Thu nhậ p khác 31 5.6 10.406.487 273.352

13. Chi phí khác 32 5.7 6.174.876 352.873.922
14. Lợ i nhuậ n khác (40=31-32) 40 4.231.611 (352.600.570)

15. Tổ ng lợ i nhuậ n kế  toán trư ớ c 50 37.926.113.070 29.171.048.765
thuế
(50=30+40)

16. Chi phí thuế  thu nhậ p doanh 
nghiệ p hiệ n hành

51 5.8 7.855.709.326 5.815.285.742

17. Chi phí thuế  thu nhậ p doanh 
nghiệ p hoãn lạ i

52 5.9 96.188.190 249.630.240

18. Lợ i nhuậ n sau thuê thu nhậ p 
dôanh nghiệ p (60=50-51-52)

60 29.974.215.554 23.106.132.783

19. Lãi cơ  bả n trên cổ  phiế u 70 5.11 1.443 1.689
20. Lãi suy giả m trên cỗ  phiế u 71 5.11 1.443- 1.689

NGƯ Ò’I LẬ P BIÉU

Nguyễ n Thị Thu Thủ y

KÉ TOÁN TRƯ Ờ NG

Đoàn Thị Lan Phư ơ ng

Phê duyệ t, ngày 13 tháng 8 năm 2026

G GIÁMĐÓC

rọ ng Nam

CONG TY V
CO p N

c h ệ Yạ o bơ m
<\HÀI DƯ Ơ NG

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cào tài chính giữ a niên độ  này 9



CÔNG TY CÓ PHẢ N CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
Sổ  2 đư ờ ng Ngô Quyề n, Phư ờ ng Thành Đòng, Thánh phố  Hâi Phòng

Mầ u số  B 03a - DN

BÁO CÁO LƯ U CHUYÊN TIÈN TỆ  GIỮ A NIÊN Độ
Cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 3Ỏ  tháng 06 năm 2026 

(theo phư ơ ng pháp gián tiế p)

CHỈ TIÊU
Mã 
số

Thuyế t 
minh

Kỳ này

VND

Kỳ trư ớ c

VND

I. Lư u chuyể n tiề n từ  hoạ t 
độ ng kinh doanh

1. Lợ / nhuậ n trư ớ c thuế 01 37.926.113.070 29.171.048.765

2. Điề u chỉnh cho các khoả n

- Khẩ u hao TSCĐ và BĐSĐT 02 8.256.028.046 6.592.081.061
- Cả c khoả n dự  phòng 03 (37.148.431) -

(Lãi)/lỗ  chênh lệ ch tỷ  giá hổ i 
đoái do đánh giá lạ i các 
khoả n mụ c tiề n tệ  có gố c 
ngoạ i tệ

04 (53.928.596) 15.937.776

287t
- (Lãi)/lô từ  hoạ t độ ng đầ u tư , 

tài chính
05 (3.211.946.181) (2.640.796.596)

G T
- Chi phí đi vay 06 1.812.538.611 1.406.520.937 PHẠ
3. Lợ i nhuậ n từ  hoạ t độ ng 

kinh doanh trư ớ c thay đôi 
vón lư u độ ng

08 44.691.656.519 34.544.791.943 \0 B

Ư Ơ N

- Tăng, giả m các khoả n phả i 09 (15.962.321.055) 56.979.302.221 -T?.
thu

- Tăng, giả m hàng tồ n kho 10 (35.881.319.037) 5.018.131.472
Tăng, giả m các khoả n phả i 
trả  (Không kể  lãi vay phả i trả , 
thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p 
phả i nộ p)

11 140.767.486.367 5.353.483.726

- Tăng, giả m chi phí chò' phân 12 (2.660.315.601) 1.136.033.708 A

bổ
- Chi phí đi vay đã trả 14 (1.877.428.163) (1.404.647.532)
- Thuế  TNDN đã nộ p 15 (7.934.602.738) (10.979.295.967)
- Tiề n chi khác cho hoạ t độ ng 

kinh doanh
17 (1.393.700.000) (1.847.897.600)

ì
Lư u chuyề n tiề n thuầ n từ  
hoạ t độ ng kinh doanh

20 119.749.456.292 88.799.901.971 //

II. Lư u chuyể n tiề n từ  hoạ t 
độ ng đầ u tư

1. Tiề n chi để  mua sắ m, xây 
dự ng TSCĐ và các tài sân 
dài hạ n khác

21 (16.256.904.711) (16.226.354.702)

2. Tiề n chi cho vay, mua các 
cóng cụ  nợ  củ a đơ n vị khác

23 (163.875.972.933) (97.000.000.000)

3. Tiề n thu hồ i cho vay, bán lạ i 
công cụ  nợ  củ a đơ n vị khác

24 105.345.972.933 81.940.000.000

4. Tiề n thu lãi cho vay, cổ  tứ c và 
lợ i nhuậ n đư ọ ’c chia

27 2.219.561.498 2.200.039.326

Lư u chuyể n tiề n thuầ n từ  
hoạ t độ ng đầ u tư

30 (72.567.343.213) (29.086.315.376)

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chinh giữ a niên độ  này 10



CÕNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HẢ I DƯ Ơ NG
Sổ  2 đư ờ ng Ngố  Quyề n, Phư ò'ng Thành Đố ng, Thành phổ  Hái Phòng

Mấ u số  B 03a - DN

BÁO CÁO LƯ U CHUYÊN TIÈN TỆ  GIỮ A NIÊN ĐỘ  (TIẾ P THEO)
Cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026

(theo phư ơ ng pháp gián tiế p)

R
1

i
à

ĩi

I

Sỉ

8

CHÌ TIẾ U
Mã Thuyế t
số minh

III. Lư u chuyể n tiề n từ  hoạ t 
độ ng tài chính

1. Tiề n thu từ  phát hành cổ  
phiế u, nhậ n vố n góp củ a chủ

31

sở  hữ u
2. Tiề n thu từ  đi vay 33
3. Tiề n trả  nợ  gố c vay 34 6.1
4. Cổ  tứ c, lợ i nhuậ n đã trả  cho 

chủ  sở  hữ u
36

Lư u chuyề n tiề n thuầ n từ  
hoạ t độ ng tài chính

40

Lư u chuyể n tiề n thuầ n 
trọ ng kỳ

50

Tiề n và tư ơ ng đư ơ ng tiề n 
đầ u kỳ

60

Ành hư ở ng củ a thay đổ i tỷ  
giá hố i đoái quy đổ i ngoạ i tệ

61

Tiề n và tư ơ ng đư ơ ng tiề n 
cuổ i kỳ

70

Kỳ này Kỳ trư ớ c
VND VND

2.800.400.000 -

69.628.155.220 89.616.537.496
(110.573.171.479) (106.226.936.304)

- (27.344.376.000)

(38.144.616.259) (43.954.774.808)

9.037.496.820 15.758.811.787

8.607.788.038

2.071.209

24.353.857.461

5.595.031

17.647.356.067 40.118.264.279

NGƯ Ờ I LẬ P BIẺ U KÉ TOÁN TRƯ Ờ NG

Nguyễ n Thị Thu Thủ y Đoàn Thị Lan Phư ơ ng

Phê duyệ t, ngày 13 tháng 8 năm 2026

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t bộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính giữ a niên độ  này 11



CÔNG TY CỐ  PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)
Mau sổ  B 09a - DN

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌ N LỌ C
Cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026

Các thuyế t minh này lã mộ t bộ  phậ n họ p thành và cầ n đư ợ c đọ c đồ ng thờ i vói các Báo cáo tài chính giữ a 
niên độ  kèm theo.

1. ĐẬ CĐIÉM HOẠ T ĐỘ NG CÙA DOANH NGHIỆ P

1.1. Hình thứ c sở  hữ u vố n

Công ty cồ  phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng tiề n thân là Công ty Chẻ  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng đư ợ c thành 
lậ p và hoạ t độ ng theo Giẩ y chứ ng nhậ n Đăng ký Kinh doanh số  111723 do Sở  Kế  hoạ ch và Đầ u tư  
Tỉnh Hả i Dư ơ ng cấ p ngày 16/01/1998. Cóng ty đư ợ c chuyể n đổ i thành Công ty cồ  phầ n Chế  tạ o Bơ m 

Hả i Dư ơ ng theo Quyế t định sổ  07/2004/QĐ-BCN củ a Bộ  Công Nghiệ p (nay là Bộ  Công Thư ơ ng) ngày 
12/01/2004 và hoạ t độ ng theo Mã số  doanh nghiệ p 0800287016 do Sở  Kế  hoạ ch và Đầ u tư  Tỉnh Hả i 

Dư ơ ng cấ p lầ n đầ u ngày 24/03/2004, thay đồ i lầ n thứ  21 ngày 02/02/2026 do Sở  Tài chinh Thành 
phổ  Hả i Phòng cấ p.

Trụ  sỏ ' chính củ a Công ty tạ i: số  2 đư ờ ng Ngỏ  Quyề n, Phư ờ ng Thành Đông, Thành phố  Hả i Phòng.

Vố n điề u lệ  củ a Công ty là: 208.000.000.000 đồ ng. (Bằ ng chữ : Hai trăm lẻ  tám tỷ  đồ ng); tư ơ ng đư ơ ng 
vớ i 20.800.000 cổ  phầ n, mệ nh giá mỗ i cổ  phẩ n là 10.000 đồ ng.

Số  cán bộ  công nhân viên tạ i ngày 30/06/2026: 247 ngư ờ i (tạ i ngày 31/12/2025: 253 ngư ờ i).

Cổ  phiế u củ a Công ty chính thứ c đăng ký giao dịch tạ i Trung tâm Giao dịch Chứ ng khoán Hà Nộ i (nay 
là Sỏ ’ Giao dịch Chứ ng khoán Hà Nộ i) từ  ngày 10 tháng 10 năm 2006 vớ i mã giao dịch là CTB.

1.2. Lĩnh vự c kinh doanh

Cõng ty hoạ t độ ng trong lĩnh vự c: Sả n xuấ t kinh doanh máy bơ m và các thiế t bị thủ y khí.

1.3. Ngành nghề  kinh doanh chính

Hoạ t độ ng chính củ a Công ty là:
Thiế t kể , sả n xuấ t máy bơ m, máy nén, vòi và van khác, quạ t cóng nghiệ p các loạ i, tuố c bin nư ớ c; 

Đúc sắ t thép; đúc kim loạ i đồ ng, gang, kẽ m, thiế c, nhôm và các loạ i họ p kim khác;
Sả n xuấ t mô tơ , máy phát, biể n thế  điệ n, thiế t bị phân phố i và điề u khiể n điệ n;

Sàn xuấ t cấ u kiệ n kim loạ i; rèn; dậ p, ép, cán kim loạ i; luyệ n bộ t kim loạ i; gia công cơ  khí; xử  lý và 

tráng phù kim loạ i;
Sả n xuấ t các thiế t bị nâng hạ  và bố c xế p;
Sử a chữ a các sả n phẩ m kim loạ i đúc sẵ n; sử a chữ a máy móc thiế t bị, thiế t bị điệ n, thiế t bị khác; 

Lắ p đặ t máy móc và thiế t bị còng nghiệ p: thoát nư ớ c và xử  lý nư ó’c thả i; lắ p đặ t hệ  thố ng điệ n; 

Bán buôn máy móc thiế t bị, phụ  tùng khác;

Vậ n tả i hàng hóa bằ ng ô tô các loạ i (trừ  ô tó chuyên dụ ng).

Kiể m tra và phân tích kỹ  thuậ t: thử  nghiệ m máy bơ m;
Sả n xuấ t các loạ i gioăng, phớ t, phụ  kiệ n cho máy bơ m;
Lắ p đặ t hệ  thố ng cấ p thoát nư ớ c, hệ  thố ng sư ở i vá điề u hòa không khí;

Xây dự ng nhà để  ỏ ' và không để  ở ;

Cho thuê xe ó tò, xe nâng (ngoài xe chuyên dụ ng);
Xây dự ng công trình đư ờ ng sắ t, đư ờ ng bộ , công trình điệ n, công trình cấ p thoát nư ớ c, viễ n thông, 
thông tin liên lạ c, công trình công ích khác, cóng trình thủ y, khai khoáng, chế  biể n chể  tạ o...

Phá dỡ , chuẩ n bị mặ t bằ ng, hoàn thiệ n công trình xây dự ng, hoạ t độ ng xây dự ng chuyên dụ ng 

khác.
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1.4.

1.5.

Chu kỳ kinh doanh thông thư ờ ng

Chu kỳ sả n xuấ t, kinh doanh thông thư ờ ng củ a Công ty không quá 12 tháng

Đặ c điể m hoạ t độ ng cùa Công ty trong kỳ có ả nh hư ở ng đế n Báo cáo tài chính giũ’a niên độ

Trong kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngây 30/06/2026, không có hoạ t độ ng nào có ả nh hư ở ng đáng kể  

đế n các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính giữ a niên độ  củ a Công ty.

1.6. Cấ u trúc doanh nghiệ p

Tạ i ngày 30 tháng 06 năm 2026, Cõng ty có các đơ n vị trự c thuộ c không có tư  cách pháp nhân hạ ch 
toán phụ  thuộ c như  sau:

Công ty có các đơ n 
vị trự c thuộ c sau:

Văn phòng đạ i diệ n tạ i 
TP Hồ  Chi Minh

Địa chì

Số  85/2 Nguyên Hữ u Dậ t, Phư ờ ng Tây Thạ nh, 
Thành Phố  Hồ  Chí Minh

Hoạ t độ ng kinh 
doanh chính

Giao dịch, làm công 
tác thị trư ờ ng

1.7.

2.

2.1.

2.2.

Chi nhánh TP Hà Nộ i VP-2B Tầ ng 3 Tháp B, Tòa nhà Greenpearl, 
378 Minh Khai, Phư ờ ng Hai Bà Trư ng, Hà Nộ i

Kinh doanh máy 
bơ m

Tuyên bố  về  khả  năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính giữ a niên độ

Số  liệ u trinh bày trong Báo cáo tài chính giữ a niên độ  cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 

6 năm 2026 so sánh đư ợ c vớ i số  liệ u tư ơ ng ứ ng củ a kỳ trư ớ c.

Cơ  SỜ  LẬ P BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮ A NIÊN ĐỌ  VÀ KỲ KÉ TOÁN

Cơ  sò' lậ p Báo cáo tài chính giữ a niên độ

Báo cáo tài chinh giữ a niên độ  kèm theo đư ợ c trình bày bằ ng Đồ ng Việ t Nam (VND), theo nguyên tắ c 
giá gố c và phù họ p vớ i chuẩ n mự c kế  toán, chế  độ  kế  toán doanh nghiệ p Việ t Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đế n việ c lậ p và trình bày Báo cáo tài chính giữ a niên độ .

Báo cáo tài chính giữ a niên độ  kèm theo không nhằ m phả n ánh tình hình tài chính, kế t quả  hoạ t độ ng 
kinh doanh giữ a niên độ  và tình hình lư u chuyể n tiề n tệ  giữ a niên độ  theo các nguyên tắ c và thông lệ  

kế  toán đư ợ c chấ p nhậ n chung tạ i các nư ớ c khác ngoài Việ t Nam.

Giả  định hoạ t độ ng liên tụ c

Không có bấ t kỳ sự  kiệ n nào gây ra sự  nghi ngờ  lớ n về  khả  năng hoạ t độ ng liên tụ c và Công ty không 
có ý định cũng như  buộ c phả i ngừ ng hoạ t độ ng, hoặ c phả i thu hẹ p đáng kể  quy mô hoạ t độ ng củ a 

mình.

2.3. Năm tài chính

Năm tài chính cùa Công ty bắ t đẩ u từ  ngày 01 tháng 01 và kế t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
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2.4. Áp dụ ng hư ó’ng dẫ n mớ i về  chế  độ  kế  toán doanh nghiệ p

Ngàỵ  27 tháng 10 năm 2025, Bộ  Tài chính ban hành Thông tư  số  99/2025/TT-BTC hư ớ ng dặ n Chế  
độ  ké toán doanh nghiộ p (“Thông tư  99"). Thông tư  99 thay thế  hư ớ ng dãn trư ớ c đây về  Chể  độ  kế  
toán doanh nghiệ p theo Thông tư  sổ  200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 ("Thông tư  200") 
và các Thông tư  sử a đổ i, bồ  sung Thông tư  200. Thông tư  99 có hiệ u lự c từ  ngày 01 tháng 01 năm 
2026 và áp dụ ng cho các kỳ kế  toán năm bắ t đầ u hoặ c sau ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Công ty đã áp dụ ng phi hồ i tố  các yêu cầ u có liên quan củ a Thõng tư  99 kể  từ  ngày 01 tháng 01 năm ;õõ 
2026, trừ  trư ò'ng hợ p Thông tư  99 có quy định khác.

3. TÓM TÁT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ  YÉU 5 p

TẠ
3.1. Ư ớ c tính kế  toán D(

Việ c lặ p Báo cáo tài chính giữ a niên độ  tuân thủ  theo chuẩ n mự c kế  toán, chế  độ  kể  toán doanh 
nghiệ p Việ t Nam và các quy định pháp lý có liên quan đế n việ c lậ p và trình bày Báo cáo tài chính giữ a 
niên độ  yêu cầ u Ban Giám đố c phả i có nhữ ng ư ớ c tính và giả  định ả nh hư ở ng đế n số  liệ u báo cả o về  
công nợ , tài sả n và việ c trình bày các khoả n công nợ  và tài sả n tiề m tàng tạ i ngày lậ p Báo cáo tài 
chính giữ a niên độ  cũng như  các số  liệ u báo cáo về  doanh thu và chi phí trong suố t kỳ kể  toán. Mặ c 
dù các ư ó’c tinh kế  toán đư ợ c lậ p bằ ng tấ t cả  sự  hiể u biế t củ a Ban Giám đố c, số  thự c tể  phát sinh có 

thể  khác vớ i các ư ớ c tính, giả  định đặ t ra.

3.2. Các giao dịch bằ ng ngoạ i tệ

Việ c quy đồ i ngoạ i tệ  đư ợ c thự c hiệ n theo tỷ  giả  giao dịch thự c tế  phù hợ p vớ i bả n chấ t giao dịch và 
quy định tạ i Thông tư  99 cùng các chuẩ n mự c kể  toán hiệ n hành. Các nghĩa vụ  thuế  liên quan đế n 
giao dịch bằ ng ngoạ i tệ  đư ợ c thự c hiệ n theo quy định củ a pháp luậ t về  thuế .

Tỷ  giá giao dịch thự c tế : Đư ợ c lự a chọ n tỷ  giá giao dịch thự c tế  tạ i ngày giao dịch là tỷ  giả  mua bán 
chuyể n khoả n trung bình (hoặ c tỷ  giá xấ p xỉ chênh lệ ch không vư ợ t quá +/-1% so vớ i tỷ  giá mua bán 
chuyể n khoả n trung bình) củ a ngân hàng thư ơ ng mạ i nơ i thư ờ ng xuyên có giao dịch. Việ c sử  dụ ng /
tỷ  giá xấ p xỉ phả i đả m bả o không làm ả nh hư ở ng trọ ng yế u đế n báo cả o tài chính. Ậ

Tỷ  giá hổ i đoái lự a chọ n áp dụ ng khi kế  toán chênh lệ ch tỷ  giá phát sinh trong kỳ: Các giao dịch bằ ng 
ngoạ i tệ  đư ợ c quy đổ i theo tỷ  giá giao dịch thự c tế  tạ i thờ i điể m phát sinh hoặ c theo tỷ  giá trong hợ p 
đồ ng (nể u có). Các khoả n nhậ n trư ớ c, trả  trư ớ c đư ợ c ghi nhậ n theo tỷ  giá tạ i thòi điể m thanh toán. 
Các khoả n mụ c tiề n tệ , công nợ  và vố n chủ  sở  hữ u đư ợ c ghi nhậ n theo tỷ  giá tạ i thòi điể m phát sinh 
và áp dụ ng nhấ t quán cho cả  bên Nợ  và bẽ n Có.

Tỷ  giá hổ i đoái khi đánh giả  lạ i các khoả n mụ c tiề n tệ  có gố c ngoạ i tệ : Tạ i ngày kế t thúc kỳ kể  toán, 
Công ty đánh giá lạ i sổ  dư  các khoả n mụ c tiề n tệ  có gố c ngoạ i tệ  theo tỷ  giá giao dịch thự c tể  tạ i thờ i 
điể m lậ p Bả o cáo tài chinh, là tỷ  giá mua và bán chuyể n khoả n trung bình củ a ngân hàng noi Công ty 
thư ờ ng xuyên giao dịch. Đố i vớ i tiề n gử i ngoạ i tệ , tỷ  giá đánh giá lạ i đư ợ c xác định theo tỷ  giá củ a 
ngân hàng nơ i Công ty mỏ ’ tài khoả n.

Chênh lệ ch tỷ  giá phát sinh trong kỳ từ  các giao dịch bằ ng ngoạ i tệ  đư ợ c ghi nhậ n vào doanh thu hoặ c 
chi phí tài chính. Chênh lệ ch tỷ  giá phát sinh do đánh giá lạ i các khoả n mụ c tiề n tệ  có gố c ngoạ i tệ  tạ i 
ngày kế t thúc kỳ kế  toán đư ợ c xác định trên cơ  sở  bù trừ  giữ a lãi và lỗ  và đư ợ c ghi nhậ n váo kế t quả  

hoạ t độ ng kinh doanh.
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3.3.

3.4.

Tiề n và các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n

Tiề n và các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n bao gồ m tiề n mặ t tạ i quỹ , các khoả n tiề n gử i không kỳ hạ n, các 
khoả n đàu tư  ngắ n hạ n, có khá năng thanh khoán cao, dễ  dang chuyể n đổ i thanh tiề n vầ  ít rủ i ro hen 
quan đế n việ c biế n độ ng giá trị.

Đầ u tư  tài chính

Đẩ u tư  nắ m giữ  đế n ngày đáo hạ n

Các khoả n đầ u tư  nắ m giũ’ đế n ngày đáo hạ n bao gồ m các khoả n đầ u tư  mà Công ty có ý định và khả  
năng giũ’ đế n ngày đáo hạ n. Các khoả n đầ u tư  nắ m giữ  đế n ngày đáo hạ n bao gồ m: các khoả n tiề n 
gử i ngân hàng có kỳ hạ n (bao gồ m cả  các loạ i tín phiế u, kỳ phiế u), trái phiế u, cổ  phiế u ư u đãi bên 
phát hành bắ t buộ c phả i mua lạ i tạ i mộ t thờ i điể m nhấ t định trong tư ơ ng lai và các khoả n đầ u tư  nắ m 

giũ’ đế n ngây đả o hạ n khác.

Các khoả n đẩ u tư  nắ m giũ’ đế n ngày đáo hạ n đư ợ c ghi nhậ n bắ t đầ u từ  ngày mua và đư ọ 'c xác định 
giá trị ban đầ u theo giá mua và các chi phí liên quan đế n giao dịch mua các khoả n đầ u tư . Thu nhậ p 
lãi từ  các khoả n đầ u tư  nắ m giữ  đế n ngày đáo hạ n sau ngày mua đư ợ c ghi nhậ n trên Báo cáo kế t quả  
hoạ t độ ng kinh doanh trên CO’ sở  dự  thu. Lãi đư ợ c hư ở ng trư ớ c khi Công ty nắ m giữ  đư ợ c ghi giả m 
trừ  vào giá gố c tạ i thờ i điể m mua.

Dự  phòng củ a các khoả n đẩ u tư  nắ m giữ  đế n ngày đáo hạ n đư ợ c trích lậ p theo các quy định kế  toán 

hiệ n hành.

3.5. Các khoả n phả i thu

Các khoả n phả i thu phả n ánh quyề n đòi tiề n hoặ c lợ i ích kinh tế  củ a Cóng ty từ  các đổ i tư ợ ng phát 
sinh từ  các giao dịch đã thự c hiệ n. Khoả n phả i thu đư ợ c xác định theo giá trị gố c, theo dõi chi tiế t theo 
đố i tư ợ ng và kỳ hạ n. Tạ i ngày kế t thúc kỳ kế  toán, các khoả n phả i thu đư ợ c trinh bày theo giá trị gố c 

sau khi trừ  đi dự  phỏ ng phả i thu khó đòi (nế u cỏ ) đã trích lậ p.

Các khoả n phả i thu đư ợ c phân loạ i thành ngắ n hạ n hoặ c dài hạ n căn cú’ vào bả n chấ t khoả n phả i thu 
và thờ i gian thu hổ i dự  kiế n không quá hoặ c trên 12 tháng kể  từ  ngày kế t thúc kỳ kế  toán.

Các khoả n phả i thu củ a Công ty bao gồ m:
Phả i thu củ a khách hàng là các khoả n nợ  phát sinh từ  doanh thu về  bán sả n phẩ m, hàng hóa, cung 

cấ p dịch vụ  và các giao dịch khác vớ i khách hàng.
Phả i thu khác bao gồ m các khoả n phả i thu phát sinh ngoài hoạ t độ ng bán hàng, cung cấ p dịch vụ  và 
quan hệ  nộ i bộ , như  tài sả n thiế u chờ  xử  lý, tiề n lãi tiề n gử i có kỳ hạ n, các khoả n bồ i thư ờ ng, các 
khoả n chi hộ , thu hộ  và các khoả n phả i thu khác theo quy định. Đổ i vớ i các khoả n phả i thu khác có 
giá trị trọ ng yế u, Công ty thự c hiệ n theo dõi và thuyế t minh chi tiế t về  bả n chấ t giao dịch, giá trị, thờ i 
gian phát sinh, thờ i hạ n hoàn trả /thu hồ i, tình trạ ng quá hạ n (nế u có) và các điề u khoả n liên quan theo 

quy định hiệ n hành.

Dự  phòng phả i thu khó đòi đư ợ c lậ p cho từ ng khoả n nọ ’ phả i thu khó đòi căn cứ  vào tuổ i nợ  quá hạ n 
củ a các khoả n nợ  hoặ c dự  kiế n mứ c tồ n thấ t có thể  xả y ra, hoặ c các khoả n nọ ’ phả i thu mà ngư ờ i nợ  
khó có khả  năng thanh toán do bị thanh lý, phá sả n hay các khó khăn tư ơ ng tự .
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3.6. Hàng tồ n kho

Hàng tồ n kho bao gồ m các tả i sả n đư ợ c mua vào để  sả n xuấ t hoặ c để  bán trong kỳ sả n xuấ t, kinh 
doanh thông thư ờ ng, bao gồ m' nguyên liệ u, vậ t liệ u, công cụ , dụ ng cụ , chi phí sả n xuấ t kinh doanh 
dỏ ' dang, sả n phẩ m và hàng hóa.

Hàng tồ n kho đư ợ c xác định trên cơ  sở  giả  thấ p hơ n giữ a giá gố c vả  giá trị thuầ n có thể  thự c hiệ n 
đư ợ c. Giá gổ c hàng tồ n kho bao gồ m chi phí nguyên vậ t liệ u trự c tiế p, chi phí lao độ ng trự c tiế p và 
chi phí sả n xuấ t chung (nế u có), đẻ  cố  đư ợ c hàng tồ n kho ờ  địa điể m và trạ ng thái hiệ n tạ i.

Giá trị hàng tồ n kho đư ợ c tính theo phư ơ ng pháp bình quân gia quyề n và đư ợ c hạ ch toán theo phư ơ ng 

pháp kê khai thư ờ ng xuyên.

Giá trị thuầ n có thể  thự c hiệ n đư ợ c đư ợ c xác định bằ ng giá bán Ư Ó’C tính trừ  các chi phí ư ớ c tính cẩ n 

thiế t cho việ c tiêu thụ .

Dự  phòng giả m giá hàng tồ n kho củ a Công ty đư ợ c trích lậ p theo các quy định kế  toán hiệ n hành. 
Theo đỏ , Còng ty đư ợ c phép trích lậ p dự  phòng giả m giá hàng tồ n kho lỗ i thờ i, hỏ ng, kém phầ m chấ t 
và trong trư ờ ng hợ p giá gố c củ a hàng tồ n kho cao hơ n giá trị thuầ n có thể  thự c hiệ n đư ợ c tạ i ngày 
kế t thúc niên độ  kế  toán.

3.7. Tài sả n cố  định hữ u hình

Tài sả n cổ  định hữ u hình đư ợ c trình bày theo nguyên giá trừ  giá trị hao mòn lũy kế .

Nguyên giá tài sả n cổ  định hình thành do mua sắ m bao gồ m giả  mua và toàn bộ  các chi phí khác liên 
quan trự c tiế p đế n việ c đư a tài sả n vào trạ ng thái sẵ n sàng sử  dụ ng. Đố i vớ i tài sả n cổ  định hình thành 
do đầ u tư  xây dự ng CO' bả n theo phư ơ ng thứ c giao thầ u hoặ c tự  xây dự ng và sả n xuấ t, nguyên giá là 
giá quyế t toán công trinh xây dự ng theo quy chế  quả n lý đầ u tư  và xây dự ng hiệ n hành, các chi phí 
khác có liên quan trự c tiế p và lệ  phí trư ớ c bạ  (nế u có). Trư ờ ng họ ’p dự  án đã hoàn thành và đư a vào X
sử  dụ ng như ng quyế t toán chư a đư ợ c phê duyệ t, nguyên giá tài sán cố  định đư ợ c ghi nhậ n theo giá 
tạ m tính trên cơ  sỏ ' chi phí thự c tế  đã bỏ  ra để  có đư ợ c tài sả n cố  định. Nguyên giá tạ m tinh sẽ  đư ợ c 
điề u chỉnh theo giá quyế t toán đư ợ c các cơ  quan có thầ m quyề n phê duyệ t. -

Khấ u hao
X 

Khấ u hao đư ợ c trích theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng dự a trên thờ i gian hũ’u dụ ng Ư Ớ C tính phù hợ p 
vớ i quy định tạ i Thông tư  45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 đư ợ c sử a đổ i, bổ  sung theo quy định tạ i 
Thông tư  147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 và Thông tư  28/2017/TT-BTC ngay 12/04/2017 về  
hư ớ ng dẫ n chế  độ  quả n lý, sử  dụ ng và trích khấ u hao tài sả n cổ  định, cụ  thể  như  sau:

Nhà cử a và vậ t kiế n trúc 

Máy móc và thiế t bị 

Thiế t bị văn phòng 

Phư ơ ng tiệ n vậ n tả i

Số  năm 

05 - 25 năm 
04 - 08 năm 

03 - 08 năm 

05 -10 năm

Thanh lý

Các khoả n lãi, lỗ  phát sinh khi thanh lý, bán tài sả n là chênh lệ ch giữ a thu nhậ p từ  thanh lý và chi phí 
thanh lý tài sả n và đư ơ c ghi nhân vào Báo cáo kế t quả  hoat độ nq kinh doanh qiữ a niên độ .
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CÔNG TY CỐ  PHẢ N CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mau số  B 09a - DN

3.8. Tài sàn cố  định vô hình

Tài sả n cổ  định vô hình đư ợ c thể  hiệ n theo nguyên giá trừ  hao mòn lũy kế .

Nguyên giá tài sả n cổ  định vô hlnh bao gồ m toàn bộ  các chi phí mà Công ty phả i bõ ra đế  có đư ợ c tài 
sả n cố  định tính đế n thờ i điể m đư a tài sả n đó vào trạ ng thái sẵ n sàng sử  dụ ng. Chi phí liên quan đế n 
tài sả n cố  định vô hình phát sinh sau khi ghi nhậ n ban đầ u đư ợ c ghi nhậ n là chi phí sả n xuấ t, kinh 
doanh trong kỳ trừ  khi các chi phí này gắ n liề n vớ i mộ t tài sả n cố  định vô hình cụ  thể  và làm tăng lọ i 

ích kinh tế  từ  các tài sả n này.

Khi tài sả n cố  định vô hình đư ợ c bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế  đư ợ c xóa sỗ  

và lãi, lỗ  phát sinh do thanh lý đư ợ c ghi nhậ n vào thu nhậ p hay chi phí trong năm.
Tài sả n cố  định vô hình củ a Công ty bao gồ m:

Quyề n sử  dụ ng đấ t

Quyề n sử  dụ ng đẩ t là toàn bộ  các chi phí thự c tế  Công ty đã chi ra có liên quan trự c tiế p tớ i đấ t sử  
dụ ng, bao gồ m: tiề n chi ra để  có quyề n sử  dụ ng đấ t, chi phí cho đề n bù, giả i phóng mặ t bằ ng, san lấ p 

mặ t bằ ng, lệ  phí trư ớ c bạ ....

Quyề n sử  dụ ng đấ t củ a Công ty là quyề n sử  dụ ng đấ t không có thờ i hạ n nên không thự c hiệ n trích 

khấ u hao.

Chi phí đề n bù, giả i phóng mặ t bằ ng

Chi phí đề n bù, giả i phóng mặ t bằ ng liên quan đế n hình thành mặ t bằ ng CO’ sỏ ’ II Chi phí đề n bù, giả i 

phóng mặ t bằ ng đư ợ c khấ u hao theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng trong 16 năm.

Chư ơ ng trình phầ n mề m

Chi phí liên quan đế n các chư ơ ng trình phầ n mề m máy tính không phả i là mộ t bộ  phậ n gắ n kế t vớ i 

phầ n cứ ng có liên quan đư ợ c vố n hoá. Nguyên giá củ a phầ n mề m máy tính là toàn bộ  các chi phí mà 
Công ty đã chi ra tính đế n thờ i điể m đư a phầ n mề m vào sử  dụ ng. Phầ n mề m máy tính đư ợ c khấ u 

hao theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng trong 2 - 5 năm.

Nhãn hiệ u hàng hóa, tên thư ơ ng mạ i

Nguyên giá củ a nhãn hiệ u hàng hóa, tên thư ơ ng mạ i bao gồ m chi phí đăng ký nhãn hiệ u, tên thư ơ ng 

mạ i và các chi phí liên quan đủ  điề u kiệ n đư ợ c vố n hóa. Nhãn hiệ u hàng hóa, tên thư ơ ng mạ i đư ợ c 

khấ u hao theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng trong 3 năm.

3.9. Chi phí xây dự ng cơ  bàn dở  dang

Các tài sả n đang trong quá trình xây dự ng phụ c vụ  mụ c đích sả n xuấ t, cho thuê, quả n trị hoặ c cho 
bẩ t kỳ mụ c đích nào khác đư ợ c ghi nhậ n theo giá gố c. Chi phí này bao gồ m các chi phí cẩ n thiể t để  

hình thành tài sả n phù hợ p vớ i chính sách kế  toán củ a Cóng ty. Việ c tính khấ u hao củ a các tài sả n 

này đư ợ c áp dụ ng giố ng như  vớ i các tài sả n khác, bắ t đầ u từ  khi tài sả n ở  vào trạ ng thái sẵ n sàng sử  

dụ ng.
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BO'M HÀI DU’O’NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mầ u số  B 09a - DN

3.10. Chi phí chờ  phân bổ

Chi phí chờ  phân bổ  bao gồ m các khoả n chi phí phát sinh phụ c vụ  hoạ t độ ng sả n xuấ t, kinh doanh 
trong nhiề u kỳ như  công cụ  dụ ng cụ , chi phí sử a chữ a, bào dư ỡ ng định kỳ tài sả n cố  định và các 
khoả n chi phí khác không đáp ứ ng điề u kiệ n ghi nhậ n là tài sả n cổ  định.

Công cụ , dụ ng cụ

Các công cụ , dụ ng cụ  đã đư a vào sử  dụ ng đư ợ c phân bổ  vào chi phí theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng 
vờ i thờ i gian phân bồ  không quá 03 năm.

Chi phí khác

Các chi phí khác đư ợ c phán bổ  vào chi phí theo phư ơ ng pháp đư ờ ng thẳ ng vớ i thờ i gian phân bổ  
dự a trên thò'i gian sử  dụ ng hữ u ích ư ớ c tinh.

..... đ3.11. Các khoả n nợ  phả i trả  y/
/ c 

Các khoả n nọ ’ phả i trả  đư ợ c ghi nhậ n khi Công ty có nghĩa vụ  hiệ n tạ i phát sinh từ  các giao dịch hoặ c / c 
sự  kiệ n đã xả y ra và việ c thanh toán nghĩa vụ  này dự  kiế n làm giả m nguồ n lự c kinh tế  củ a Cổ ng ty. . CHI 
Các khoả n nợ  phả i trả  đư ợ c ghi nhậ n khi nghĩa vụ  có khả  năng phát sinh vả  giá trị có thẻ  đư ợ c xác \ N 
định mộ t cách đáng tin cậ y. ‘ĩậ s

Tạ i ngày kế t thúc kỳ kế  toán, các khoân nợ  phả i trả  đư ợ c phân loạ i lả  ngắ n hạ n hoặ c dài hạ n căn cứ  
vào thòi hạ n còn lạ i củ a nghĩa vụ  thanh toán theo quy định củ a chuẩ n mự c và chế  độ  kế  toán hiệ n 
hành.

Các khoả n nợ  phả i trả  phả i đư ợ c theo dõi chi tiể t theo từ ng đố i tư ợ ng, kỳ hạ n phả i trả , loạ i nguyên tệ  
phả i trả  và các yế u tố  khác theo nhu cẩ u quả n lý củ a doanh nghiệ p, đư ợ c thự c hiệ n theo nguyên tắ c 
sau: y
Phả i trả  ngư ờ i bán phả n ánh nghĩa vụ  thanh toán củ a Công ty đổ i vớ i ngư ờ i bán hàng hóa, dịch vụ  
và các đố i tư ợ ng liên quan theo hợ p đồ ng. Các khoả n này đư ợ c theo dõi chi tiế t theo từ ng đố i tư ợ ng, 
bao gồ m cả  các khoả n ứ ng trư ớ c cho ngư ờ i bán. Các khoả n chiế t khấ u và giả m giá (nế u có) đư ợ c 1 
hạ ch toán riêng theo quy định. Ịl
Các khoả n phả i trả  khác phả n ánh các khoả n phả i trả , phả i nộ p không mang tính thư ơ ng mạ i thông 
thư ờ ng và không phát sinh trự c tiế p từ  hoạ t độ ng mua bán hàng hóa, cung cấ p dịch vụ , bao gồ m: các 7 
khoả n phả i nộ p bả o hiề m xã hộ i, bả o hiể m y tế , bả o hiể m thấ t nghiệ p, kinh phí công đoàn; tài sả n 
thừ a chờ  xử  lý; các khoả n nhậ n ký quỹ , ký cư ợ c; doanh thu chò- phân bổ ; các khoả n thu hộ . Các 
khoả n này đư ợ c theo dõi chi tiế t theo từ ng đố i tư ợ ng vả  nộ i dung phả i trả .

3.12. Phả i trả  cổ  tứ c, lợ i nhuậ n

Phả i trả  cổ  tứ c, lợ i nhuậ n phả n ánh sổ  cổ  tứ c, lợ i nhuậ n công ty có nghĩa vụ  phả i thanh toán cho cổ  
đông, thành viên góp vố n bằ ng tiề n hoặ c tài sán khác theo nghị quyế t, quyế t định phân phố i lợ i nhuậ n 

và quy định củ a pháp luậ t hiệ n hành. Khoả n phả i trả  đư ợ c ghi nhậ n khi cóng ty phát sinh nghĩa vụ  
thanh toán và không còn quyề n từ  chố i việ c chi trả  cho các cổ  đố ng.

18



CÕNG TY CO PHÀN CHÉ TAO BO’M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mau số  B 09a - DN

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Nguyên tắ c ghi nhậ n chi phí phái trà

Chi phí phả i trả  phả n ánh các khoả n chi phí thự c tể  đã phát sinh hoặ c chắ c chắ n sẽ  phát sinh liên 
quan đế n hoạ t độ ng sả n xuấ t, kinh doanh trong kỳ như ng đố n thờ i điề m lậ p háo cáo tài chính r.hư a 
có đủ  chứ ng tù’, chư a thanh toán hoặ c chư a đẻ n hạ n thanh toán, đư ợ c ghi nhậ n trên cơ  sở  phù hợ p 
giữ a doanh thu và chi phí, bả o đả m chi phí đư ợ c ghi nhậ n đúng kỳ kế  toán phát sinh. Việ c trích trư ớ c 
chi phi phả i có căn cứ  hp'p lý, đãng tin cậ y và đư ọ ’c tính toán phù hợ p vớ i chi phí thự c tể  dự  kiế n phát 
sinh.
Chi phí phả i trả  bao gồ m các khoả n như : chi phí lãi vay phả i trả  và các khoả n chi phí phả i trả  khác 
liên quan đế n hoạ t độ ng sả n xuấ t, kinh doanh củ a doanh nghiệ p không bao gồ m các khoả n dự  phòng 
phái trả .

Vay và nợ  phả i trà thuê tài chính

Cả c khoả n vay và nợ  thuê tài chính củ a Công ty bao gồ m các khoả n vay ngắ n hạ n, vay dài hạ n, vay 
ngân hàng, vay từ  các bên liên quan phụ c vụ  cho hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh và đầ u tư  củ a Công 
ty. Các khoả n vay và nợ  thuê tài chính đư ợ c ghi nhậ n theo giá trị thự c tẻ  các khoả n tiề n đã nhậ n và 
các khoả n còn phả i thanh toán không bao gồ m chi phí đi vay, đồ ng thờ i đư ợ c theo dõi chi tiế t theo 
từ ng đổ i tư ợ ng cho vay, từ ng khế  ư ớ c vay, kỳ hạ n vay và đồ ng tiề n vay.

■J

Các khoả n vay và nợ  thuê tài chính có thờ i hạ n thanh toán còn lạ i trên 12 tháng kể  từ  ngày kế t thúc 
kỳ kế  toán đư ợ c phân loạ i là vay và nọ ’ thuê tài chính dài hạ n. Các khoả n có thờ i hạ n thanh toán còn 
lạ i từ  12 tháng trờ  xuố ng hoặ c Công ty không có quyề n vô điề u kiệ n để  hoãn việ c thanh toán trong ít 7^ 
nhấ t 12 tháng kể  từ  ngày kế t thúc kỳ kế  toán đư ợ c phân loạ i là vay và nợ  thuê tài chính ngắ n hạ n

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay đư ợ c ghi nhậ n vào chi phí sả n xuấ t, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ  khi đư ợ c 
vố n hoá theo quy định củ a Chuẩ n mự c kế  toán Việ t Nam số  16 “Chi phí đi vay". Theo đó, chi phí đi =
vay liên quan trự c tiế p đế n việ c mua, đầ u tư  xây dự ng hoặ c sả n xuấ t nhữ ng tài sả n cầ n mộ t thờ i gian í.
tư ơ ng đố i dài để  hoàn thành đư a vào sử  dụ ng hoặ c kinh doanh đư ợ c cộ ng vào nguyên giá tài sả n )f

cho đế n khi tài sàn đó đư ợ c đư a vào sử  dụ ng hoặ c kinh doanh. Các khoả n thu nhậ p phát sinh từ  việ c 
đầ u tư  tạ m thờ i các khoả n vay đư ợ c ghi giả m nguyên giá tài sả n có liên quan. Đố i vớ i khoả n vay riêng 
phụ c vụ  việ c xây dự ng tài sả n cổ  định, bấ t độ ng sả n đầ u tư , lãi vay đư ợ c vố n hóa kể  cả  khi thờ i gian 
xây dự ng dư ớ i 12 thả ng.

h

Vố n chù sờ  hữ u

Vố n đầ u tư  củ a chủ  sở  hữ u đư ợ c ghi nhậ n theo số  vố n thự c tế  đã góp củ a các cổ  đông.

Phân phố i lợ i nhuậ n

Lọ i nhuậ n sau thuế  chư a phân phố i phả n ánh kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh sau thuế  thu nhậ p doanh 
nghiệ p và tinh hình phân phổ i lợ i nhuậ n hoặ c xử  lý lỗ  củ a Công ty theo quy định củ a pháp luậ t và Điề u 
lệ  Công ty.

Việ c phân phố i lợ i nhuậ n đư ợ c thự c hiệ n trên cơ  sở  lợ i nhuậ n sau thuế  chư a phân phố i củ a Công ty 
sau khi xem xét tình hình tài chính, dòng tiề n và các hạ n chế  theo quy định củ a pháp luậ t, Điề u lệ  
Công ty và nghị quyế t củ a Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông.

Khi phân phố i lợ i nhuậ n, Công ty xem xét ả nh hư ở ng củ a các khoả n mụ c phi tiề n tệ  có thể  ả nh hư ở ng 
đế n khả  năng chi trả  cổ  tứ c hoặ c lợ i nhuậ n, bao gồ m các khoả n lãi do đánh giá lạ i tài sả n mang đi 
góp vố n, đánh giá lạ i các khoả n mụ c tiề n tệ  có gổ c ngoạ i tệ , đánh giá lạ i các còng cụ  tài chính và các 
khoả n mụ c phi tiề n tệ  khác.
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CÒNG TY CỐ  PHÀN CHÉ TAO BƠ M HÁI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

3.18.

3.19.

3.20.

Ghi nhậ n doanh thu và thu nhậ p

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩ m

Doanh thu bán hàng hóa, thành phầ m đư ợ c ghi nhậ n khi đồ ng thờ i thỏ a mãn các điề u kiệ n sau:
• Công ty đã chuyể n giao phầ n lớ n rủ i ro và lợ i ích gắ n liề n vớ i quyề n sỏ ' hữ u sả n phẩ m hoặ c hàng 

hóa cho ngư ờ i mua.
• Cóng ty không còn nắ m giữ  quyề n quả n lý hàng hóa như  ngư ờ i sỏ ' hữ u hàng hóa hoặ c quyề n kiể m 

soát hàng hóa.
• Doanh thu đư ợ c xác định tư ơ ng đố i chắ c chắ n.
• Công ty đã thu đư ợ c hoặ c sê thu đư ợ c lợ i ích kinh tế  từ  giao dịch bán hàng.

• Xác định đư ợ c chi phí liên quan đế n giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấ p dịch vụ

Doanh thu củ a giao dịch cung cầ p dịch vụ  đư ợ c ghi nhậ n khi kế t quả  củ a giao dịch đó đư ợ c xác định 
mộ t cách đãng tin cậ y. Trư ò'ng hợ p dịch vụ  đư ợ c thự c hiệ n trong nhiề u kỳ thì doanh thu đư ợ c ghi
nhậ n trong kỳ đư ợ c căn cứ  vào kế t quả  phầ n công việ c đã hoàn thành vào ngày kế t thúc kỳ kế  toán. 'G
Kế t quả  củ a giao dịch cung cấ p dịch vụ  đư ợ c xác định khi thỏ a mãn tẩ t cả  các điề u kiệ n sau: PH

• Doanh thu đư ọ 'c xác định tư ơ ng đổ i chắ c chắ n. Ạ O
• Có khả  năng thu đư ợ c lợ i ích kinh tế  từ  giao dịch cung cấ p dịch vụ  đó. JƯ C
• Xãc định đư ợ c phầ n công việ c đã hoàn thành vào ngày kế t thúc năm tài chinh. —-
• Xác định đư ợ c chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để  hoàn thành giao dịch cung cấ p dịch vụ S 

đó.

Doanh thu hoạ t độ ng tài chính

Tiề n lãi =
ụ  

Tiề n lãi đư ợ c ghi nhậ n trên CO' sở  dồ n tích, đư ợ c xác định trên số  dư  các tài khoả n tiề n gử i, tiề n cho 
vay và lãi suấ t thự c tế  từ ng kỳ.

X , c
Giá vôn bán hàng và cung câp dịch vụ  I

Giá vố n hàng bán bao gồ m giá vố n củ a sả n phẩ m, hàng hóa và dịch vụ  cung cấ p trong năm và đư ợ c 
ghi nhậ n phù hợ p vớ i doanh thu đã tiêu thụ  trong năm. Chi phí nguyên vậ t liệ u trự c tiế p tiêu hao vư ợ t 
mứ c bình thư ờ ng, chi phí nhân công, chi phi sả n xuấ t chung cố  định không phân bổ  vào giá trị sả n 
phẩ m nhậ p kho, kế  toán phả i tính ngay vào giá vố n hàng bán (sau khi trừ  đi các khoả n bồ i thư ờ ng, 
nế u có) kể  cả  khi sả n phẩ m, hàng hóa chư a đư ợ c xác định là tiêu thụ .

Chi phí tài chính

Chi phí tài chính bao gồ m: Chi phí tài chính bao gồ m các khoả n chi phí và khoả n lỗ  phát sinh từ  hoạ t 
độ ng tài chính, bao gồ m: chi phí đi vay không đư ợ c vố n hóa theo quy định; lò phát sinh khi bán ngoạ i 
tệ ; lỗ  chênh lệ ch tỷ  giá hổ i đoái và các khoả n chi phí tài chính khác.

Khoả n chi phi tài chính đư ợ c ghi nhậ n chi tiế t cho từ ng nộ i dung chi phí khi thự c tế  phát sinh trong kỳ 
và đư ọ o xác định mộ t cách đáng tin cậ y khi cổ  đầ y đủ  bằ ng chứ ng về  các khoả n chi phí này.
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TAO BO'M HÀI DU’O'NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

3.21. Chi phí bán hàng, Chi phí quả n lý doanh nghiệ p

Chi phí bán hàng phả n ánh các chi phí thự c tế  phát sinh trong quá trình tiêu thụ  sả n phầ m, hàng hóa, 
cung cấ p dịch vụ  cùa Công ty. Chi phí bán hàng bao gồ m chi phí nhân viên bán hãnq; chi phí vậ t liệ u, 
bao bì; chi phí công cụ , dụ ng cụ ; chi phi khấ u hao tài sả n cố  định thuộ c bộ  phậ n bán hả ng; chi phí bả o 
hành sả n phẩ m, hàng hóa, cóng trình; chi phí dịch vụ  mua ngoài (quả ng cáo, tiế p thị, vậ n chuyể n, hoa 
hồ ng bán hàng) vả  các chi phí bằ ng tiề n khác.

Chi phí quả n lý doanh nghiệ p: Phả n ánh các chi phí quả n lý chung củ a toàn bộ  doanh nghiệ p. Chi phí 
quả n lý doanh nghiệ p bao gồ m chi phí nhân viên quả n lý (lư ơ ng, các khoả n trích theo lư ơ ng, bả o 
hiể m); chi phí vậ t liệ u văn phòng; chi phí công cụ  dụ ng cụ ; chi phí khấ u hao tài sả n cố  định dùng cho 
quả n lý; các khoả n thuế , phí và lệ  phí (thuế  môn bài, tiề n thuê đấ t không đủ  điề u kiệ n vố n hóa); chi 
phí dự  phòng phả i thu khó đòi; chi phí dịch vụ  mua ngoài và các chi phí bằ ng tiề n khác thuộ c bộ  phậ n 
văn phòng.

Nguyên tắ c ghi nhậ n: Các khoả n chi phí bán hàng và chi phí quả n lý doanh nghiệ p đư ợ c ghi nhậ n vào 
kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh trong kỳ theo nguyên tắ c phù họ p và nguyên tắ c dôn tích tạ i thờ i điể m 
phát sinh, không phụ  thuộ c vào thờ i điể m thự c tế  chi trả  tiề n. Các khoả n chi phí không đư ợ c coi là chi 
phí hợ p lý, hợ p lệ  theo Luậ t thuế  TNDN như ng có đầ y đủ  hóa đơ n, chứ ng từ  kệ  toán vẫ n đư ợ c ghi 
nhậ n đầ y đủ  vào chi phí kế  toán trong kỳ và đư ợ c điề u chỉnh loạ i trừ  khi tính thuế  TNDN. \

TY
3.22. Thuế  XN

Thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p thể  hiệ n tổ ng giá trị củ a số  thuế  phả i trả  hiệ n tạ i và số  thuế  hoãn lạ i.

Số  thuế  phả i trả  hiệ n tạ i đư ợ c tính dự a trên thu nhậ p chịu thuế  trong năm. Thu nhậ p chịu thuế  khác 
vớ i lợ i nhuậ n trư ớ c thuể  đư ợ c trinh bày trên Báo cả o kế t quà hoạ t độ ng kinh doanh giữ a niên độ  vì 
thu nhậ p chịu thuế  không bao gồ m các khoả n thu nhậ p hay chi phí tinh thuế  hoặ c đư ợ c khấ u trừ  trong 
các năm khác (bao gồ m cả  lỗ  mang sang, nế u có) và ngoài ra không bao gồ m các chỉ tiêu không chịu 
thuế  hoặ c không đư ợ c khẩ u trừ .

Thuế  thu nhậ p hoãn lạ i đư ợ c tính trên các khoả n chênh lệ ch giữ a giá trị ghi sổ  và cơ  sở  tính thuế  thu 
nhậ p củ a các khoả n mụ c tài sả n hoặ c công nọ ’ trên Báo cáo tài chính giữ a niên độ  và đư ợ c ghi nhậ n 
theo phư ơ ng pháp bả ng cân đố i kế  toán. Thuế  thu nhậ p hoãn lạ i phả i trả  phả i đư ợ c ghi nhậ n cho tẩ t 
cả  các khoả n chênh lệ ch tạ m thờ i còn tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i chỉ đư ợ c ghi nhậ n khi chắ c chắ n 
có đủ  lợ i nhuậ n tính thuế  trong tư ơ ng lai để  khấ u trừ  các khoả n chênh lệ ch tạ m thờ i. J

Việ c xác định thuế  thu nhậ p củ a Công ty căn cứ  vào các quy định hiệ n hành về  thuề . Tuy nhiên, _ 
nhữ ng quy định này thay đổ i theo từ ng thờ i kỳ và việ c xác định sau cùng về  thuế  thu nhậ p doanh 
nghiệ p tùy thuộ c vào kế t quà kiể m tra củ a CO’ quan thuể  có thẩ m quyề n.

Các loạ i thuế  khác đư ợ c ãp dụ ng theo các luậ t thuế  hiệ n hành tạ i Việ t Nam.
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3.23. Công cụ  tài chính

Ghi nhậ n ban đầ u

Tái sán tái chính: Tạ i ngày ghi nhậ n ban đầ u, tàl sả n tả i chinh đư ợ c ghi nhậ n theo giá góc cộ ng các 
chi phí giao dịch có liên quan trự c tiế p đế n việ c mua sắ m tài sả n tài chinh đó. Tài sả n tài chính củ a 
Công ty bao gồ m tiề n, các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n, các khoả n phả i thu khách hàng, phả i thu khác, 
các khoả n ký quỹ , các khoả n đầ u tư  tài chính và các công cụ  tài chính phái sinh.

Công nợ  tài chính: Tạ i ngày ghi nhậ n ban đầ u, công nợ  tài chính đư ợ c ghi nhậ n theo giá gố c cộ ng 
các chi phí giao dịch có liên quan trự c tiế p đế n việ c phát hành công nọ ' tài chính đó. Công nợ  tài chính 
củ a Công ty bao gồ m các khoả n phả i trả  ngư ờ i bả n, phả i trả  khác, các khoả n chi phí phả i trả , các 
khoả n nợ  thuê tài chinh, các khoả n vay và công cụ  tài chính phái sinh.

Đánh giá lạ i sau lầ n ghi nhậ n ban đầ u

Hiệ n tạ i, chư a có quy định về  đánh giá lạ i công cụ  tài chính sau ghi nhậ n ban đầ u.

3.24. Các bên liên quan

Các bên đư ợ c coi là liên quan nế u mộ t bên có khả  năng kiể m soát hoặ c có ả nh hư ở ng đáng kể  đố i 
vớ i bên kia trong việ c ra quyế t định tài chính và hoạ t độ ng. Các bẽ n cũng đư ợ c coi là bên liên quan 
nế u cùng đư ợ c kiể m soát chung hoặ c cùng chịu sự  ả nh hư ở ng đáng kể  chung.

Trong viêc xem xét mố i quan hệ  củ a các bên liên quan, bả n chấ t củ a mổ i quan hệ  đư ọ -c chú trọ ng 

nhiề u hơ n hình thứ c pháp lý.
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CÓNG TY CÓ PHÀN CHÉ TAO BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mau số  B 09a - DN

4. THÔNG TIN BỔ  SUNG CHO CÁC KHOÀN MỤ C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI 
CHÍNH GIỮ A NIÊN ĐỘ

4.1. Tiề n và các khoán tư ơ ng đư ơ ng tiề n

Các khoả n tiề n và tư ơ ng đư ơ ng tiề n doanh 
nghiệ p đang nắ m giữ  như ng không bị hạ n chê 
sử  dụ ng Số  cuố i kỳ

VND

số  đầ u kỳ
VND

Tiề n mặ t 506.281 150.613.682
Tiề n gử i không kỳ hạ n 17.646.849.786 1.957.174.356

Các khoả n tư ơ ng đư ơ ng tiề n _ - 6.500.000.000

17.647.356.067 8.607.788.038

Chi tiế t số  dư  tiề n gừ i ngân hàng không kỳ hạ n Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
như  sau: VND VND

Ngân hàng TMCP Công thư ơ ng Việ t Nam - chi 
nhánh Hả i Dư ơ ng 17.533.414.349 1.910.120.589
Các ngân hàng khác 113.435.437 47.053.767

17.646.849.786 1.957.174.356

Chi tiế t các khoán tư ơ ng đư ơ ng tiề n Số  cuố i kỳ Số  đẩ u kỳ
VND VND

Chứ ng chỉ tiề n gừ i Cóng ty tài chính TNHH Ngân 
hàng Việ t Nam Thịnh Vư ợ ng SMBC: Kỳ hạ n 03 
tháng - 3.500.000.000

Chứ ng chỉ tiề n gử i Còng ty tài chính TNHH Ngân
hàng Việ t Nam Thịnh Vư ợ ng SMBC: Kỳ hạ n 01 
thả ng - 3.000.000.000

- 6.500.000.000
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4.2. Các khoả n đầ u tư  tài chính

4.2.1. Đầ u tư  nắ m giữ  đế n ngày đáo hạ n

Số  cuố i kỳ

Giá gố c

VND

Giá trị có thề  
thu hồ i

VND

Ngắ n hạ n

Tiề n gử i có kỳ hạ n 158.340.805.477 158.340.805.477

Tiề n gử i tiế t kiệ m tạ i 
Ngân hàng TMCP 
Công thư ơ ng Việ t 
Nam - Chi nhánh Hái 
Dư ơ ng: Kỳ hạ n 06 
tháng
Tiề n gử i tiế t kiệ m tạ i 
Ngân hàng TMCP 
Công thư ơ ng Việ t 
Nam - Chi nhánh Hả i 
Dư ơ ng: Kỳ hạ n 06 
tháng 60.000.000.000 60.000.000.000
Chử ng chỉ tiề n gử i tạ i 
Công ty tài chinh 
TNHH Ngân hàng Việ t 
Nam Thịnh Vư ợ ng 
SMBC: Kỳ hạ n 6 thả ng
Các khoả n tiề n gử i 
khéc có kỳ hạ n 06 
tháng 96.500.000.000 96.500.000.000
Lãi dự  thu 1.840.805.477 1.840.805.477

158.340.805.477 158.340.805.477

Giá trị dự  
phòng

VND

____________ Số  đầ u kỳ____________

Giá trị có thể  Giá trị dự
Giá gố c thu hồ i phòng

VND 

98.819.506.796 98.819.506.796

40.000.000.000 40.000.000.000

10.000.000.000

47.970.000.000
849.506.796

98.819.506.796

10.000.000.000

47.970.000.000
849.506.796

98.819.506.796
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4.3. Phái thu khách hàng

4.3.1. Phả i thu ngắ n hạ n củ a khách hàng

Số  cuố i kỳ số  đầ u kỳ
Giá trị ghi sồ Giá trị dự  phòng Giá trị ghi sồ Giá trị dự  phòng

VND VND VND VND

Công ty TNHH Xây dự ng Tự  Lậ p - Hồ  Ngòi Giành 16.955.204.000 - 15.000.000.000 -

Côr.g ty TNHH Xây dự ng và Dịch vụ  Thư ơ ng mạ i
Việ t Phát - TB Hoàng Tây 13.195.078.000 - 13.195.078.000 -

Các khách hàng khác 104.780.867.252 (13.096.938.383) 101.039.877.274 (13.096.938.383)
134.931.149.252 (13.096.938.383) 129.234.955.274 (13.096.938.383)

4.3.2. Phả i thu dài hạ n củ a khách hàng

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
Giá trị ghi số Giá trị dự  phòng Giá trị ghi sổ Giá trị dự  phòng

VND VND VND VND

Ban duy tu các CTNN và PTNT - Sờ  NN & PTNT TP
Hà Nộ i 4.943.059.170 - 4.943.059.170 -

Ban quả n lý dự  án đầ u tư  xây dự ng số  1 - TB Trà
Phư ơ ng 3 2.696.140.000 - - -

7.639.199.170 - 4.943.059.170 -

25

s „



1 1 I I I ( I I I I I I I I I ( I t ( I I

CÔNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG Mau sổ  B 09a - DN

THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

4.4. Trả  trư ớ c cho ngư ờ i bán ngắ n hạ n

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

Giá trị ghi số
VND

Giá trị dự  phòng
VND

Giá trị ghi số
VND

Giá trị dự  phòng
VND

Shaanxi JC Engineering & Trading Co., LTD 16.037.512.416 - - -

Công ty CP Điệ n còng nghiệ p Việ t Nam 8.179.287.600 (8.179.287.600) 8.179.287.600 (8.179.287.600)

Ông Trầ n Hữ u Tin 3.390.343.000 (3.390.343.000) 3.390.343.000 (3.390.343.000)
Cáo đố i tư ợ ng khác 31.500.435.307 (1.165.896.150) 11.115.152.932 (1.165.896.150)

59.107.578.323 (12.735.526.750) 22.684.783.532 (12.735.526.750)

4.5. Phả i thu khác

4.5.1. Phả i thu ngắ n hạ n khác

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
Giá trị ghi sổ Giá trị dự  phòng Giá trị ghi sổ Giá trị dự  phòng

VND VND VND VND

Tạ m ứ ng 2.245.280.038 - 1.966.852.010 -

Ký cư ợ c, ký quỹ 886.357.404 - 848.560.434 -

Phả i thu khác 2.107.969.274 - 19.304.770.561 -
5.239.606.716 - 22.120.183.005 -

\\ --- ------- iis/ °--£■
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CÒNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG Mẩ u số  B 09a - DN

THUYẺ T MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

4.5.2. Phả i thu dài hạ n khác

Số  cuố i kỳ Số  đẩ u kỳ
Giá trị ghi số

VND

Giá trị dự  phòng

VND

Giá trị ghi sổ

VND

Giá trị dự  phòng

VND

Ký cư ợ c, ký quỹ 434.400.000 - 434.400.000 -

434.400.000 - 434.400.000 -

Hàng tồ n kho

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
Giá gổ c Dự  phòng Giá gố c Dự  phòng

VND VND VND VND

Hàng mua đang đi đư ờ ng 4.694.309.320 - - -

Nguyên liệ u, vậ t liệ u 57.580.411.645 - 53.969.203.829 -

Công cụ  dụ ng cụ 1.362.216.844 - 1.388.896.074 -

Chĩ phí sả n xuấ t, kinh doanh dở  dang 28.952.789.633 - 59.852.672.918 -

Sả n phẩ m 81.043.345.116 (157.467.368) 25.762.990.751 (157.467.368)
Hàng hóa 8.493.840.109 - 5.271.830.058 -

182.126.912.667 (157.467.368) 146.245.593.630 (157.467.368)

Giá trị hàng tồ n kho ứ  đọ ng lã: 316.558.276 VND.
Hàng tồ n kho củ a Công ty đư ợ c dùng để  thế  cấ p, cầ m cố  cho các khoả n vay tạ i thòi điể m cuố i kỳ đư ợ c trình bày chi tiế t tạ i thuyế t minh số  4.21 Vay và 
nợ  thuê tài chính ngắ n hạ n.
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CÔNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BO'M HÀI DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mầ u số  B 09a - DN

4.7. Nợ  xấ u

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
Giá trị gố c nợ Giá trị có thế Thờ i gian Giá trị gố c nọ ’ Giá trị có thể Thờ i gian

thu hồ i quá hạ n thu hồ i quá hạ n

VND VND VND VND

Tổ ng giá trị các khoả n phả i thu, quá hạ n thanh toán đơ n vị đã trích lậ p dự  phòng phả i thu khỏ  đòi 

Phả i thu khách hàng
- Cõng ty TNHH sx & XD 3.068.479.000 Trên 3 năm 3.068.479.000 - Trên 3 năm

Trư ờ ng Xuân
- Cõng ty Xây lắ p 559 2.012.751.248 - Trên 3 năm 2.012.751.248 - Trên 3 năm

(TNHH) - Bắ c Ninh

- Công ty CP Thiế t bị và Lắ p 1.042.693.510 - Trên 3 năm 1.042.693.510 - Trên 3 năm

đặ t bơ m Hả i Dư ơ ng

- Các đố i tư ợ ng khác 6.973.014.625 - Trên 3 năm 6.973.014.625 - Trên 3 năm

Trả  trư ớ c cho ngư ờ i bán 
- Công ty CP Điệ n công 8.179.287.600 - Trên 3 năm 8.179.287.600 - Trên 3 năm
nghiệ p Việ t Nam 
- Ổ ng Trầ n Hữ u Tín 3.390.343.000 - Trên 3 năm 3.390.343.000 - Trên 3 năm

- Các đố i tư ợ ng khác 1.165.896.150 - Trên 3 năm 1.165.896.150 - Trên 3 năm

25.832.465.133 - 25.832.465.133 -

Tạ i ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ban Giám đố c Công ty đánh giá thậ n trọ ng và xác định giá trị có thể  thu hồ i củ a các khoả n phả i thu dự a trên giá gố c trừ  đi giá 

trị dự  phòng phả i thu khó đòi đã trích lậ p.
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CÔNG TY cõ PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

4.8. Chi phí chờ  phân bồ

4.8.1. Chi phí chờ  phân bổ  ngắ n hạ n

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.8.2.

Số  cuố i kỳ
VND

Số  đầ u kỳ
VND

Công cụ , dụ ng cụ  xuấ t dùng 154.286.695 416.226.593
Chỉ phí chờ  phân bổ  khác 1.962.848.026 409.873.198

2.117.134.721 826.099.791

Chi phí chờ  phân bồ  dài hạ n

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

VND VND

Công cụ  dụ ng cụ  chờ  phân bổ 242 949.603 149.004.889
Chỉ phí sử a chũ’a chò' phân bổ 1.964.903.356 2.158.176.404
Chi phí chờ  phân bồ  khác 2.449.549.851 980.940.846

4.657.402.810 3.288.122.139

Tài sả n khác

Tài sả n ngắ n hạ n khác

Sổ  cuố i kỳ Số  đẩ u kỳ
VND VND

Các khoả n tiề n và tu’O'ng đư ơ ng tiề n doanh 
nghiệ p bị hạ n chế  sừ  dụ ng trong ngắ n hạ n tạ i 
thờ i điể m kêt thúc kỳ kế  toán 3.676.562.372 5.524.352.998

Các tài khoả n chuyên chi tạ i Ngân hàng TMCP 
Công thư ơ ng Việ t Nam - Chi nhánh Hả i Dư ơ ng 3.676.562.372 5.524.352.998

3.676.562.372 5.524.352.998

Tài sả n dài hạ n khác

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

VND VND

Các khoả n tiề n và tư ơ ng đư ơ ng tiề n doanh 
nghiệ p bị hạ n chế  sử  dụ ng trong dài hạ n tạ i 
thờ i điể m kế t thúc kỳ kê toán 10.782.689.875 20.905.895.777

Các tài khoả n chuyên chi tạ i Ngân hàng TMCP 
Còng thư ơ ng Việ t Nam - Chi nhánh Hả i Dư ơ ng 10.782.689.875 20.905.895.777

10.782.689.875 20.905.895.777

Các thuyế t minh kèm theo là mộ t hộ  phậ n hợ p thành củ a Báo cáo tài chính giữ a niên độ  này 29



Mấ u số  B 09a - DNCÔNG TY CO PHÀN CHÉ TAO BƠ M HẢ I DƯ Ơ NG

THUYẾ T MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

4.10. Tình hình tăng giám tài sán cố  định hữ u hình

Nhà cừ a, 
vậ t kiế n trúc

VND

Máy móc thiế t bị

VND

Phư ơ ng tiệ n vậ n 
tái

VND

Thiế t bị, dụ ng cụ  
quả n lý

VND

Tồ ng

VND

NGUYÊN GIÁ
Số  du’ đầ u kỳ 158.872.856.940 93.773.731.404 35.698.616.966 2.263.008.737 290.608.214.047

Tăng trong kỳ 481.232.184 14.931.490.524 2.335.840.000 - 17.748.562.708
- Mua trong kỳ 481.232.184 14.931.490.524 2.335.840.000 - 17.748.562.708

Số  du’ cuố i kỳ 159.354.089.124 108.705.221.928 38.034.456.966 2.263.008.737 308.356.776.755

Giá trị hao mòn lũy kế
Số  dư  đầ u kỳ 60.096.261.454 69.901.083.610 22.364.202.944 2.203.664.166 154.565.212.174
- Khẩ u hao trong kỳ 3.960.478.628 2.520.351.682 1.749.352.691 9.398.797 8.239.581.798

Số  dư  cuố i kỳ 64.056.740.082 72.421.435.292 24.113.555.635 2.213.062.963 162.804.793.972

GIA TRỊ CÒN LẠ I
Tạ i ngày đầ u kỳ 98.776.595.486 23.872.647.794 13.334.414.022 59.344.571 136.043.001.873

Tạ i ngày cuố i kỳ 95.297.349.042 36.283.786.636 13.920.901.331 49.945.774 145.551.982.783

- Nguyên giá tài sả n cố  định hũ’u hình đã khẩ u khao hế t như ng vân còn sử  dụ ng tạ i ngày 30 tháng 6 năm 2026: 91.691.800.206 VND (tai ngây 31 tháng 12 
năm 2025: 89.728.6_98 388 VND).
- Giá trị còn lạ i củ a TSCĐ hữ u hình dùng để  thế  chấ p, cầ m cố  đả m bả o khoả n vay tạ i ngày 30 tháng 6 năm 2026: 21.479.005.994 VND (tạ i ngày 31 tháng 12 
năm 2025: 22.594.564.388 VND).

------
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Mau số  B 09a - DN

I I I I I I I I I I I I I

CÒNG TY CO PHÀN CHÉ TAO BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẺ T MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

4.11. Tình hình táng giả m tài sán cò định vò hình

Nhãn hiệ u hàng 
hóa, tên thư ơ ng 

mạ i
VND

Chư ơ ng trình 
phầ n mề m

VND

Tồ ng

VND

Quyề n sử  dụ ng 
đấ t

VND

Chi phí đề n bù
GPMB cơ  sò' II

VND

NGUYÊN GIÁ
Số  dư  đầ u kỳ 101.700 2.585.257.553 267.800.000 6.412.212.000 9.265.371.253

Số  dư  cuố i kỳ 101.700 2.585.257.553 267.800.000 6.412.212.000 9.265.371.253

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KÉ 
Số  dư  đầ u kỳ 2.585.257.553 267.800.000 6.395.765.752 9.248.823.305
Khấ u hao trong kỳ - - - 16.446.248 16.446.248

Số  dư  cuố i kỳ - 2.585.257.553 267.800.000 6.412.212.000 9.265.269.553

GIÁ TRỊ CÒN LẠ I
Tạ i ngày đầ u kỳ 101.700 - - 16.446.248 16.547.948

Tạ i ngày cuố i kỳ 101.700 - - - 101.700

- Nguyên giá tài sả n cổ  định vò hình đã khẩ u khao hế t như ng vân còn sử  dụ ng tạ i ngày 30 tháng 6 năm 2026: 9.265.269.553 VND (tạ i ngay 31 tháng 12 năm 
2025: 9.023.769.553 VND).
- Giá trị còn lạ i củ a TSCĐ vó hình dùng để  thế  chấ p, cầ m cố  đả m bả o khoả n vay tạ i ngày 30 tháng 6 năm 2026 và tạ i ngày 31 tháng 12 nam 2025: 0 VND.
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÁI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

4.12. Tài sả n dở ' dang dài hạ n

Số  cuố i kỳ

VND

Số  đầ u kỳ
VND

Mua sắ m tài sàn cố  định 3.209.269.047 16.289.543.331
Dây chuyề n sả n xuấ t khuôn đúc Alphaset - 9.996.954.524
Lò tinh luyệ n thép - 3.946.610.451
Hệ  thố ng điệ n Xư ở ng Cơ  khí 2 1.171.087.344 1.171.087.344
Hệ  thố ng điệ n Xư ở ng Kế t cấ u 786.353.620 786.353.620
Cả i tạ o nộ i thấ t Nhà điề u hành 972.731.462 -
Các hạ ng mụ c khãc 279.096.621 388.537.392
Xây dự ng CO' bả n dò' dang 671.686.369 20.290.795
Nhà vệ  sinh nhà máy Đúc năm 2025 671.686.369 20.290.795

3.880.955.416 16.309.834.126

4.13. Phả i trả  ngư ờ i bán ngắ n hạ n

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
VND VND

Công ty CP Co' điệ n tử  Minh Khang 28.783.341.016 7.134.866.317
Công ty CP Co- khí-Lắ p máy Sông Đà 8.529.655.079 8.529.655.079
Công ty cổ  phầ n Chế  tạ o Điệ n CO’ HEM 8.216.668.080 7.274.809.361
Công ty CP Co' khí xây dự ng số  26 6.411.627.307 8.534.653.156

Các nhà cung cấ p khác 25.935.061.042 36.184.368.306
77.876.352.524 67.658.352.219

4.14. Ngư ờ i mua trà tiề n trư ớ c

4.14.1. Ngư ờ i mua trả  tiề n trư ớ c ngắ n hạ n

Số  cuố i kỳ Sổ  đầ u kỳ

VND VND

Cõng ty TNHH MTV Khai thác còng trình thủ y lọ i
Bắ c Sông Thư ơ ng - TB Đứ c Mạ i 65.595.770.000 -

Trung tâm Quả n lý Hạ  tâng kỹ  thuậ t thành phô Hà
Nộ i 33.738.309.500 -

Ban quả n lý dự  án đầ u tư  - hạ  tầ ng xã Thư  Lâm -
Trạ m bơ m Mạ nh Tân 26.723.627.000 14.694.934.000

Ban quả n lý dự  án đầ u tư  xây dự ng sổ  1 - TB Trà
Phư ơ ng 3 - 16.754.791.000

Công ty CP Đầ u tư  nư ớ c sạ ch Sông Đà - Gói thầ u
EPC-05 - 16.469.719.249
Ban QLDA Đầ u tư  xây dự ng tỉnh Hà Nam - TB Bút
1 - 7.762.168.200

Các nhà cung cấ p khác 81.923.318.323 15.014.119.625
207.981.024.823 70.695.732.074
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CÒNG TY CỔ  PHÀN CHÉ TẠ O BO’M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

4.14.2. Ngư ờ i mua trả  tiề n trư ớ c dài hạ n

4.15.

Số  cuố i kỳ
VND

Số  đầ u kỳ

VND

Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh
Phú Thọ  - TB Đoan Hạ 105.458.141 105.458.141

105.458.141 105.458.141

Phả i trả  về  cổ  tứ c, lợ i nhuậ n

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
VND VND

Phả i trả  về  cổ  tứ c, lọ i nhuậ n (i) 31.200.000.000
31.200.000.000 -

4.16.

(I): Công ty thự c hiệ n chia cổ  tứ c theo Nghị quyế t Đạ i hộ i đồ ng cổ  đóng thư ờ ng niên năm 2026 số  
324/2026/HAPUMA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 thả ng 5 năm 2026 vớ i tỷ  lệ  15% vớ i sổ  tiề n 31,2 tỷ  đồ ng. 
Ngày đăng ký cuố i cùng để  thự c hiệ n quyề n nhậ n cồ  tứ c là ngày 06 tháng 8 năm 2026 theo Thông 
bao số  442/CV-TGD/HAPUMA ngày 23 thả ng 7 năm 2026.

Chi phí phả i trả  ngắ n hạ n

4.17.2.

4.17.

4.17.1.

Sổ  cuố i kỳ
VND

số  đầ u kỳ

VND

Trích trư ớ c chi phí lãi vay, lãi ký quỹ 74.713.862 139.603.414

Các khoả n khác 16.687.697.478 17.590.738.126

- Chi phí giả i phóng mặ t bằ ng 12.940.000.000 12.940.000.000

- Chi phí khác 3.747.697.478 4.650.738.126

16.762.411.340 17.730.341.540

Phả i trả  khác

Phài trả  ngắ n hạ n khác

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

VND VND

Nhậ n ký quỹ , ký cư ợ c 35.600.000 35.600.000
Các khoả n phả i trả , phả i nộ p khác 72.942.177 72.942.177

108.542.177 108.542.177

Phả i trà dài hạ n khác

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

VND VND

Nhậ n ký quỹ , ký cư ợ c 100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÁI DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mau số  B 09a - DN

4.18. Dự  phòng phả i trà

4.18.1. Dự ’phòng phả i trả  ngắ n hạ n

Số  cuố i kỳ
VND

Số  đẩ u kỳ
VND

Dự  phòng bả o hành sả n phẩ m, hãng hóa 11.279.341.151 10.798.400.202
11.279.341.151 10.798.400.202

4.18.2. Dự  phòng phả i trà dài hạ n

Số  cuố i kỳ Số  đẩ u kỳ
VND VND

Dự  phòng bả o hành sả n phẩ m, hàng hóa 11.091.070.816 11.609.160.196
11.091.070.816 11.609.160.196

=====—— ————— 4G

4.19. Tài sán thuế  thu nhậ p hoãn lạ i
Ạ ( 

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

VND VND

Thuế  suấ t thuế  TNDN sử  dụ ng đề  xác định giá 
trị tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i
Tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i liên quan đế n 
khoả n chênh lệ ch tạ m thòi đư ợ c khấ u trừ

20%

1.480.628.081

20%

1.576.816.271

Tài sả n thuế  thu nhậ p hoãn lạ i 1.480.628.081 1.576.816.271

■ 1 
H 
Áb
31 
: 1
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CÔNG TY CO PHÀN CHÉ TAO BO’M HÀI DƯ ONG 
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 rz

Mau số  B 09 - DN

4.20. Thuế  và các khoả n phái thu, phả i nộ p Nhà nư ớ c

4.20.1. Phái nộ p Nhà nư ớ c

Số  dư  đẩ u kỳ Số  phả i nộ p trong kỳ Số  đã nộ p trong kỳ Số  dư  cuố i kỳ

VND VND VND VND

Thuế  GTGT phả i nộ p 817.398.431 4.739.578.457 3.527.847.989 2.029.128.899

+ Tạ i trụ  sở  chinh 817.398.431 4.739.578.457 3.527.847.989 2.029.128.899
Thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p 7.032.449.938 7.855.709.326 7.934.602.738 6.953.556.526
Thuế  thu nhậ p cá nhân 225.193.118 1.824.542.302 1.610.386.574 439.348.846
Thuế  nhà đấ t, tiề n thuê đẩ t (900) 222.143.166 222.142.266 -
Phị, lệ  phí và các khoả n phái nộ p khác - 217.840.000 217.840.000 -

8.075.040.587 14.859.813.251 13.512.819.567 9.422.034.271

4.20.2. Phả i thu Nhà nư ớ c

Số  dư  đầ u năm Số  phái thu trong kỳ Số  đã thu trong kỳ Số  dư  cuố i năm
VND VND VND V/VD

Thuế  GTGT phả i nộ p vãng lai ngoạ i tỉnh 
đư ợ c bù trừ

942.000 - - 942.000

+ Tạ i CN TP. Hồ  Chí Minh 942.000 - - 942.000

942.000 - - 942,000

Quyế t toán thuế  củ a Công tỵ  sẽ  chịu sự  kiể m tra củ a cơ  quan thuế . Do việ c áp dụ ng luậ t và các quy định về  thuế  đố i vớ i nhiề u loạ i giac dịch khác nhau có 
thể  đư ọ 'c giâi thích theo nhiề u cách khác nhau, số  thuế  đư ợ c trình bày trên Báo cáo tài chính giữ a niên độ  có thể  bị thay đổ i theo quyế t định củ a CO' quan 
thuế .
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Mầ u số  B 09 - DN

I I I I I I I I I

CÒNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BOM HÀI DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

4.21. Vay và nợ  thuê tài chính

Trong kỳ
Số  cuố i kỳ

V7VD

Tăng

WVD

Giám

VWD

Số  đầ u kỳ

VWD

Vay ngắ n hạ n 27.149.315.703 69.628.155.220 110.573.171.479 68.094.331.962
- Vay ngân hàng 27.149.315.703 69.628.155.220 110.573.171.479 68.094.331.962

Ngế n hàng TMCP Công Thư ơ ng Việ t Nam - 
Hài Dư ơ ng (1) 27.149.315.703 69.628.155.220 93 024.237.409 50.545.397.892

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việ t Nam - 
Chi nhánh Phạ m Hùng (2) - - 17.548.934.070 17.548.934.070

Vay và nợ  thuê tài chính ngắ n hạ n 27.149.315.703 69.628.155.220 110.573.171.479 68.094.331.962

Thòng tin thuyế t minh chi tiế t cho các khoàn vay cùa Cõng ty:

(1) Khoả n vay tạ i Ngân hàng TMCP Cóng Thư ơ ng Việ t Nam - Chi nhánh Hả i Dư ơ ng (Vietinbank) theo hợ p đồ ng tín dụ ng cho vay hạ n mứ c vớ i các điề u 

khoả n chi tiế t sau:
- Giớ i hạ n tín dụ ng: 565 tỷ  đồ ng, trong đó: cho vay ngắ n han: 140 tỷ  đồ ng;
- Mụ c đích vay: Bổ  sung vố n lư u độ ng, phát hành LC, bả o lãnh và đầ u tư  TSCĐ phụ c vụ  hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh;

- Thòi hạ n duy trì hạ n mứ c: đế n ngày 04/3/2027;
- Thờ i hạ n củ a hợ p đồ ng: Theo từ ng giấ y nhậ n nợ , không quá 06 tháng;
- Lãi suấ t cho vay: Theo từ ng giấ y nhậ n nợ ;

- Các hình thứ c bâo đả m tiề n vay:
+) Nhà xư ở ng, máy móc thiế t bị, tài sả n khác gắ n liề n vớ i quyề n sử  dụ ng đấ t sổ  AL569038 (không bao gồ m tòa nhà văn phòng Công ty) do UBND Tỉnh Hả i 
Dư ơ ng cấ p ngày 30/05/2008 tạ i phư ờ ng cầ m Thư ợ ng, thành phố  Hả i Dư ơ ng (nay là phư ờ ng Thành Đông, thành phố  Hả i Phòng);
+) Quyề n đòi nợ  phát sinh từ  các họ p đồ ng có giá trị từ  100 tỳ đồ ng trở  lẻ n do Vietinbank cấ p tín dụ ng;
+) Hả ng tồ n kho và quyề n đòi nợ  phát sinh từ  các hợ p đồ ng kinh tế  vớ i giá trị tố i thiể u 120 tỷ  đồ ng;
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THUYẾ T MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

4.21. Vay và nợ  thuê tài chính (tiế p theo)

+) Quyề n tài sàn phát sinh tù’ Hợ p đồ ng 12/2016/HĐ-MSHH ngày 19/10/2016 giữ a Ban quả n lý dự  án Trạ m bơ m tiêu Yên Nghĩa và Liên danh Cóng ty cổ  
phầ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng vả  Công ty cỗ  phẩ n Điệ n Công nghiệ p Việ t Nam;
+) Quyề n phát sinh từ  Hợ p đồ ng EPC-02 sổ : 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN/HAPUMA/SCDI ký ngày 25/01/2021 giữ a Cóng ty cổ  ohầ n Đầ u tư  Nư ớ c 
sạ ch Sông Đà (VIWASUPCO) và Liên danh nhà thầ u Tồ ng Công ty Đầ u tư  nư ớ c và Mói trư ờ ng Việ t Nam - CTCP (VIWASEEN), Công :y cỗ  phầ n Chế  tạ o 
Bơ m Hả i Dư ơ ng (HAPUMA), Công ty cổ  phầ n Tư  vấ n và Đầ u tư  Phát triể n Sài Gòn (SCDI) về  việ c: “Thiế t kể  bả n vẽ  thi công, mua sắ m vậ t tư  và thi công 

xây dự ng Tuyể n ổ ng truyề n tả i nư ớ c sạ ch đoạ n từ  khu xử  lý để n trạ m điề u tiế t Tây Mỗ  (Km7+800)” thuộ c Dự  án: Hệ  thố ng cấ p nư ớ c chuỗ i đô thị Sơ n Tây - 
Hòa _ạ c, Xuân Mai - Miế u Môn - Hà Nộ i - Hà Đông, giai đoạ n II, nâng công suấ t lên 600.000 m3/ngđ;
+) Quyề n tài sả n phát sinh từ  Hợ p đồ ng thi cóng xây dự ng công trình sổ  11/2021/TB.CC/HĐ-XL-NN ngày 16/12/2021 giữ a Ban Quả n lý Dự  án Đầ u tư  Xây 

dự ng các Công trình Giao thông, Nông nghiệ p tỉnh Bắ c Giang và Liên danh Công ty TNHH Xây dự ng Tự  Lậ p - Công ty cổ  phẩ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng về  
việ c thự c hiệ n Gói thầ u số  08: Thi công xây dự ng và cung cấ p, lắ p đặ t thiế t bị thuộ c Dự  án: Xây dự ng mớ i trạ m bơ m cố ng Chả n;

+) Quyề n tài sả n phát sinh từ  Họ p đồ ng cung cấ p, lắ p đặ t thiế t bị, xây dự ng công trình sổ  06/WB-CW06/2022 ngày 02/03/2022 và số  08/WB-CW04B/2022 

ngày 11/03/2022 ký vớ i Ban quả n lý dự  an sử  dụ ng vổ n vay nư ớ c ngoài Tỉnh Vĩnh Phúc;
+) Quyề n tài sả n phát sinh từ  Họ p đồ ng thi công xây dự ng công trình số  61/2022/HĐ-BQLHTKT&NN ngày 29/11/2022 ký giữ a Ban quả n lý dự  án Đầ u tư  Xây 

dự ng Công trình Hạ  tầ ng kỹ  thuậ t và Nông nghiệ p Thành phổ  Hà Nộ i và Liên danh Công ty cỗ  phẩ n Chế  tạ o Bơ m Hả i Dư ơ ng và Công ty cổ  phầ n Đầ u tư  và 

Xây dự ng Còng nghiệ p Toàn cầ u.

Số  dư  tạ i thờ i điể m ngày 30 thả ng 6 năm 2026 là: 27.149.315.703 VND.

(2) Khoả n vay ngắ n hạ n tạ i Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việ t Nam - Chi nhánh Phạ m Hùng vớ i các điề u khoả n chi tiế t sau:
- Hạ n mứ c cho vay: 50 tỷ  đồ ng;
- Mụ c đích cho vay: Bổ  sung vổ n lư u độ ng;
- Thờ i gian duy trì hạ n mứ c đế n ngày: 19/09/2025; tiế p tụ c gia hạ n đế n 19/9/2026;

- Thờ i hạ n cho vay: Theo từ ng đơ n rút vố n kiêm Khế  ư ớ c nhậ n nợ  như ng không quá 06 tháng;
- Lãi suấ t cho vay; Theo từ ng đơ n rút vố n kiêm Khế  ư ớ c nhậ n nơ ;

- Các hình thứ c đả m bả o tiề n vay: Không áp dụ ng.

Số  dư  tạ i thờ i điể m ngày 30 tháng 6 năm 2026 là: 0 VND.
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4.22. Vố n chú sờ  hữ u

4.22.1. Bả ng đố i chiế u biế n độ ng cùa vố n chù sờ  hữ u

Vố n góp cùa 
chủ  sò’ hữ u

VND

Số  dư  tạ i 01/01/2025

Tăng trong kỳ
- Lãi trong kỳ

Giả m trong kỳ
- Trích quỹ  khen thư ở ng, phúc lợ i

- Trích quỹ  thư ớ ng Ban điể u hành

136.800.000.000

- Chia cồ  tứ c

Số  dư  tạ i 30/06/2025 136.800.000.000

Số  dư  tạ i 01/01/2026

Tăng trong kỳ

- Tăng vố n trong kỳ (1)
- Lãi trong kỳ

Giả m trong kỳ (2)
- Trích quỹ  khen thư ờ ng, phúc lợ i

- Trích quỹ  thư ở ng Ban điề u hành

- Chia cổ  tứ c

Số  dư  tạ i 30/06/2026

205.199.600.000

2.800.400.000

2.800.400.000

208.000.000.000

Thặ ng dư  vố n 
cố  phầ n

Quỹ  đầ u tư  
phát triể n

LNST chư a 
phân phố i Tồ ng

VND VND VND VND

31.380.333.333 9.182.797.985 126.921.980.010 304.285.111.328

23.106.132.783 23.106.132.783
23.106.132.783 23.106.132.783

(29.300.376.000) (29.300.376.000)
(300.000.000) (300.000.000)

(1.656.000.000) (1.656.000.000)

(27.344.376.000) (27.344.376.000)

31.380.333.333 9.182.797.985 120.727.736.793 298.090.868.111

9.182.797.985 99.610.223.272 313.992.621.257
29.974.215.554 32.774.615.554

- 2.800.400.000

29.974.215.554 29.974.215.554

(32.852.000.000) (32.852.000.000)

(300.000.000) (300.000.000)

(1.352.000.000) (1.352.000.000)

(31.200.000.000) (31.200.000.000)

9.182.797.985 96.732.438.826 313.915.236.811
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CÒNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BO’M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mau số  B 09a - DN

(1) : Cóng ty thự c hiệ n Phư ơ ng án phát hành cổ  phiế u tăng vố n theo chư ơ ng trình Lự a chọ n cho ngư ờ i 
lao độ ng trong Công ty (ESOP 2025) theo Nghị quyế t Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông thư ờ ng niên năm 2025 
số  194/BB-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025 và Đạ i hộ i đồ ng cỗ  đông bát thư ờ ng năm
2025 số  472/BB ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 06 tháng 8 năm 2025.

(2) : Công ty thự c hiệ n phân phổ i lọ i nhuậ n theo Nghị quyế t Đạ i hộ i đồ ng cổ  đòng thư ờ ng niên năm
2026 sổ  324/2026/HAẠ UMA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2026 như  sau: Trích lậ p Quỹ  khen 
thư ở ng, phúc lợ i sổ  tiề n 300 triệ u đồ ng, trích lậ p quỹ  khen thư ở ng Ban điề u hành sổ  tiề n 1.352 tỷ  
đồ ng vả  chi trả  cổ  tứ c 15% vớ i số  tiề n 31,2 tỷ  đồ ng.

4.22.2. Chi tiế t vố n góp củ a chủ  sỏ ’ hữ u

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
Vố n thự c góp

VND

Tỳ lệ
%

vố n thự c góp
VND

Tỷ  lệ  
%

*

Vố n góp củ a các cổ 208.000.000.000 100,00% 205.199.600.000 100,00%
đông

208.000.000.000 100,00% 205.199.600.000 100,00%

4.22.3. Các giao dịch về  vố n vớ i các chủ  sở  hữ u và phân phổ i cồ  tứ c, chia lợ i nhuậ n

Kỳ này

VND

Kỳ trư ớ c
VND

vố n đầ u tư  củ a chủ  sờ  hữ u
Vố n góp đầ u kỳ 205.199.600.000 136.800.000.000
Vố n góp tăng trong kỳ 2.800.400.000 -
Vố n góp cuố i kỳ 208.000.000.000 136.800.000.000

Cổ  tứ c, lợ i nhuậ n đã chia
31.200.000.000

27.344.376.000

4.22.4. Cồ  phiế u

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
Cổ  phiế u Cổ  phiế u

Số  lư ợ ng cổ  phiế u đăng ký phát hành 20.800.000 20.519.960
Số  lư ợ ng cồ  phiế u đã bán ra công chúng 20.800.000 20.519.960
- Cồ  phiế u phổ  thông 20.800.000 20.519.960
Số  lư ợ ng cồ  phiế u đang lư u hành 20.800.000 20.519.960
- cổ  phiế u phổ  thông 20.800.000 20.519.960
Mệ nh giá cổ  phiế u đang lư u hành: 10.000 VND/cồ  phiế u.

■5c
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THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)
Mẩ u số  B 09a - DN

4.22.5. Phân phố i lợ i nhuậ n

Trong kỳ, Công ty thự c hiệ n phân phố i lợ i nhuậ n theo Nghị quyế t Đạ i hộ i đồ ng cổ  đóng thư ờ ng niên 
năm 2026 sổ  324/2020/1IAPUMA/NQ-DIIDCD ngày 28 tháng 5 năm 2026 như  sau:

Kỳ này Kỳ trư ớ c
VND VND

Lợ i nhuậ n đầ u kỳ chư a phân phố i
Lợ i nhuậ n từ  hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh trong 
kỳ
Lợ i nhuậ n đư ợ c chia cổ  tứ c và phân phố i các quỹ  
trong kỳ
Phân phổ i các quỹ  và chia cổ  tứ c, trong đó:
- Chia cổ  tứ c

- Trích quỹ  khen thư ờ ng, phúc lợ i

- Trích quỹ  thư ờ ng ban quả n lý điề u hành

Lợ i nhuậ n còn lạ i chư a phân phố i

99.610.223.272

29.974.215.554
129.584.438.826

(32.852.000.000)
(31.200.000.000)

(300.000.000)

(1.352.000.000)

126.921.980.010

23.106.132.783
150.028.112.793

(29.300.376.000)
(27.344.376.000)

(300.000.000)

(1.656.000.000)

96.732.438.826 120.727.736.793

4.22.6. Các quỹ  củ a doanh nghiệ p

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ
VND VND

Quỹ  đầ u tư  phát triể n 9.182.797.985 9.182.797.985

4.23. Các khoả n mụ c ngoài Báo cáo tình hình tài chính

4.23.1. Ngoạ i tệ  các loạ i

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

USD 13.361,79 65.292,00
EUR 222,43 222,31

4.23.2. Giá trị tài sàn mà doanh nghiệ p đang nắ m giữ  như ng bị giớ i hạ n sử  dụ ng

IẼ

i
. (

4*

Số  cuố i kỳ Số  đầ u kỳ

VND VND

Các khoả n tiề n và tư ơ ng đư ơ ng tiề n doanh 
nghiệ p bị hạ n chế  sử  dụ ng trong ngắ n hạ n tạ i 
thờ i điể m kế t thúc kỳ kế  toán 14.459.252.247 26.430.248.775

Các tài khoả n chuyên chi tạ i Ngân hàng TMCP 
Còng thư ơ ng Việ t Nam - Chi nhánh Hái Dư ơ ng 14.459.252.247

14.459.252.247
26.430.248.775
26.430.248.775
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CÓNG TY CO PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)
Mẩ u số  B 09a - DN

5. THÒNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÀN MỤ C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUÀ HOẠ T 
ĐỎ NG KINH DOANH GIỮ A NIÊN ĐỌ

5.1. Doanh thu bán hàng vả  cung cáp dịch vụ

Kỳ này
VND

Kỳ trư ớ c
VND

Doanh thu bán hàng hóa 16.152.882.249 15.184.459.721
Doanh thu bán thành phẩ m 201.403.550.645 195.624.958.719
Doanh thu cung cấ p dịch vụ 3.583.694.679 17.896.591.591
Trong đó: Dịch vụ  vậ n chuyể n, lắ p đặ t 3.583.694.679 17.896.591.591 c

221.140.127.573 228.706.010.031
HI

Hi
5.2. Giá vố n hàng bán ì

Kỳ này Kỳ trư ớ c
VND VND

Giá vố n hàng bán hàng hóa ớ ã bán 12.264.398.226 13.246.999.565
Giả  vố n thành phẩ m đã bán 149.478.964.981 156.094.991.451
Giả  vố n củ a dịch vụ  đã cung cấ p 1.143.205.992 12.492.436.442

162.886.569.199 181.834.427.458

5.3. Doanh thu hoat độ ng tài chính

Kỳ này Kỳ trư ớ c
VND VND

Lãi tiề n gử i, tiề n cho vay 3.211.946.181 2.640.796.596 ĩ
Lãi chênh lệ ch tỷ  giá 76.482.150 90.112.507

3.288.428.331 2.730.909.103

M
5.4. Chi phí tài chính JII

X
Kỳ này Kỳ trư ớ c

VND VND ***

Lãi tiề n vay 1.812.538.611 1.406.520.937

Lỗ  chênh lệ ch tỷ  giá 445.078.023 76.499.992
2.257.616.634 1.483.020.929
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CÒNG TY CÓ PHẢ N CHÉ TAO BO'M HÀI DU’O'NG
THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

5.5. Chi phí bán hàng và chi phí quả n lý doanh nghiệ p

5.5.1. Chi phí bán hàng

Kỳ này
VND

Kỳ trư ớ c
VND

Chi phí nguyên liệ u, vậ t liệ u, CCDC 125.699.834 47.997.888
Chi phí nhân công 3.210.571.505 3.317.411.348
Chi phí dịch vụ  mua ngoài 3.975.360.264 3.631.520.869 í
Chi phí khác bằ ng tiề n 1.287.693.792 871.165.858

8.599.325.395 7.868.095.963 ô
0

5.5.2. Chi phí quán lý doanh nghiệ p •7

11
Kỳ này Kỳ trư ớ c

VND VND í

Chi phí nguyên liệ u, vậ t liệ u, CCDC 1.525.066.094 1.232.518.280
Chi phí nhân công 3.793.630.103 2.748.278.796
Chi phi khấ u hao TSCĐ 2.892.422.561 2.491.308.802
Thuế , phí và lệ  phi 222.143.166 386.133.791
Chi phí dịch vụ  mua ngoài 2.670.672.051 2.006.044.369
Chi phí khác bằ ng tiề n 1.659.229.242 1.863.441.411

12.763.163.217 10.727.725.449

5.6. Thu nhậ p khác

Kỳ này Kỳ trư ớ c
VND VND------------------------------- -—

——

Các khoả n khác 10.406.487 273.352 )h
10.406.487 273.352 rh

Ti

5.7. Chi phí khác IC

Kỳ này Kỳ trư ớ c 'H
VND VND —

Các khoả n bị phạ t 6.171.259 352.674.002
Các khoả n khác 3.617 199.920

6.174.876 352.873.922
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CÓNG TY CÓ PHẦ N CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)
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5.8. Chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hiệ n hành

Kỳ này

VND

Kỳ trư ớ c
VND

Chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hiệ n hành

Chi phi thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p tính trên thu 
nhậ p chịu thuế  kỳ này hiệ n hành (i)

7.855.709.326 5.814.881.142

Điề u chỉnh chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p 
củ a các năm trư ớ c vào chi phí thuế  thu nhậ p hiệ n 
hành kỳ này

- 404.600

Tổ ng chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hiệ n 
hành 7.855.709.326 5.815.285.742

(i) Chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hiệ n hành trong nãm đư ợ c tính như  sau:

Kỳ này
VND

Kỳ trư ớ c
VND

Tổ ng lợ i nhuậ n kế  toán trư ớ c thuế

Các điề u chỉnh tăng

- Chi phí không họ p lệ

- Chênh lệ ch tỷ  giá hố i đoái do đánh giá lạ i cuố i kỳ

37.926.113.070
1.837.225.881
1.835.594.611

1.631.270

29.171.048.765
1.157.685.187
1.157.685.187

Các khoả n điề u chỉnh giám

- Chênh lệ ch tỷ  giá hố i đoái do đánh giá lạ i cuố i kỳ

(484.792.323)

(3.851.374)

(1.254.328.241)

(6.177.041)

- Các khoả n khác

Lợ i nhuậ n tính thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p 

Thuế  suấ t

Thuế TNDN

(480.940.949)

39.278.546.628

20%
7.855.709.326

(1.248.151.200)

29.074.405.711

20%

5.814.881.142

Chi phí thuế  thu nháp doanh nghiệ p tính trên 
thuế  nhậ p chịu thuế  năm hiệ n hành 7.855.709.326 5.814.881.142

Điề u chỉnh chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p củ a 
các năm trư ớ c vào chi phí thuế  thu nhậ p hiệ n hành 
kỳ này - 404.600

Tổ ng chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p phài 
nộ p 7.855.709.326 5.815.285.742
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CÒNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BO'M HÀI DU’O’NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

5.9. Chi phí thuế  thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hoãn lạ i

Kỳ này

 VND

Kỳ trư ớ c
VND

Chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hoãn lạ i

Chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hoãn lạ i phát 
sinh từ  các khoả n chênh lệ ch tạ m thờ i đư ợ c khấ u
trừ

Tổ ng chi phí thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p hoãn

96.188.190 249.630.240

lạ i

5.10. Chi phí sàn xuấ t kinh doanh theo yế u tố

96.188.190 249.630.240

Kỳ này Kỳ trư ớ c
VND VND

Chi phí nguyên liệ u, vậ t liệ u 147.772.764.017 77.246.170.391
Chi phí nhân cóng 15.733.580.819 13.858.947.739
Chi phí khẩ u hao tài sả n cổ  định 8.256.028.046 6.592.081.061
Thuế , phí và lệ  phí 222.143.166 386.133.791
Chi phi dịch vụ  mua ngoài 21.736.666.061 70.091.811.367
Chi phí khác bằ ng tiề n 4.982.475.849 4.548.006.371

5.11. Lãi CO’ bàn, suy giả m trên cổ  phiế u

198.703.657.958 172.723.150.720

Kỳ này Kỳ trư ớ c

VND VND

Lợ i nhuậ n sau thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p 29.974.215.554 23.106.132.783

Lợ i nhuậ n bổ  cho cổ  đông sỏ ' hữ u cồ  phiế u phổ  
thông

29.974.215.554 23.106.132.783

Cổ  phiế u phổ  thông đang lư u hành bình quân 
trong kỳ

20.765.962 13.680.000

Lãi CO’ bả n trên cồ  phiế u 1.443 1.689

Lãi suy giả m trên cổ  phiế u 1.443 1.689

’6

H
D 

ư

p

m
n

H
V
31 
ì

V

44



CÔNG TY CỎ  PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mau sổ  B 09a - DN

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.2.1.

THÔNG TIN BỐ  SUNG CHO CÁC KHOẢ N MỤ C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO Lư u CHUYÊN 
TIÈN TỆ  GIỮ A NIÊN Độ

Các khoả n tiề n do doanh nghiệ p nắ m giũ5 như ng không đipợ c SIP dụ ng

Tạ i ngày 30 tháng 06 năm 2026, Còng ty có số  dư  tài khoả n tiề n gử i không kỳ hạ n tạ i Ngân hàng 
TMCP Công thư ơ ng Việ t Nam - Chi nhánh Hả i Dư ơ ng đẻ  thự c hiệ n dự  án như ng tạ m thờ i chư a đư ợ c 
sử  dụ ng do có sự  ràng buộ c mà doanh nghiệ p phả i thự c hiệ n là 14.459.252.247 VND.

Số  tiề n đi vay thự c thu trong kỳ

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Kỳ này
VND

Kỳ trư ớ c
VND

Tiề n thu từ  đi vay theo khế  ư ớ c thố ng thư ờ ng 69.628.155.220 89.616.537.496
69.628.155.220 89.616.537.496

Số  tiề n đã thự c trà gố c vay trong kỳ

Kỳ này Kỳ trư ó-c
 VND VND

Tiề n trả  nọ ’ gố c vay theo khế  ư ớ c thông thư ờ ng 110.573.171.479 106.226.936.304
110.573.171.479 106.226.936.304

C
D

 H /-y
ii

Các khoả n cam kế t, bả o lãnh

Trong kỳ, Công ty không thự c hiệ n cam kế t, bả o lãnh cho mộ t bên thứ  3 nào.

Nhữ ng sự  kiệ n phát sinh sau ngày kế t thúc kỳ kế  toán

Ban Giám đố c Công ty khẳ ng định rằ ng, theo nhậ n định củ a Ban Giám đố c, xét trên nhữ ng khía cạ nh 
trọ ng yế u, không có sự  kiệ n bấ t thư ờ ng nào xả y ra sau ngày kế t thúc kỳ kế  toán lãm ả nh hư ở ng đế n 
tinh hình tài chính và hoạ t độ ng củ a Cóng ty cầ n thiế t phả i điề u chỉnh hoặ c trinh bày trên Báo cáo tài 
chính giữ a niên độ  này.

Giao dịch và số  du’ vớ i các thành viên quả n lý chù chố t và các cá nhân có liên quan vớ i các 
thành viên quán lý chủ  chố t.

Các bên liên quan vớ i Cóng ty bao gồ m: Các thành viên quả n lý chủ  chố t, các cá nhân có liên quan 
vớ i các thành viên quả n lý chủ  chố t và các bên liên quan khác.

Các thành viên quả n lý chủ  chố t gồ m: Các thành viên Hộ i đồ ng quả n trị, Ban Kiể m soát và Ban Giám 
đố c. Các cá nhân có liên quan vớ i các thành viên quả n lý chủ  chố t là các thành viên mậ t thiế t trong 
gia đình các thành viên quả n lý chủ  chố t.
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CÔNG TY CÓ PHÂN CHÉ TẠ O BO'M HẢ I DƯ Ơ NG
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHỈNH (tiế p theo)

Mau số  B 09a - DN

Thu nhậ p củ a các thành viên quả n lý chủ  chót

Thu nhậ p củ a các thành viên Hộ i đồ ng quả n trị, Ban kiể m soát, Ban Giám đố c và Kể  toán trư ở ng trong 
kỳ kể  toán như  sau:

. . Kỳ này Kỳ trư ớ c
Chứ c danh VN'D VND

Hộ i đồ ng quàn trị, Ban
Giám đố c 7.020.264.962 6.920.490.251

Ông Nguyễ n Trọ ng Tiế u Chủ  tịch Hộ i đồ ng 
quả n trị
Thành viên Hộ i đồ ng

1.410.993.323 1.339.330.533

Ông Nguyễ n Trọ ng Nam quả n trị/Tồ ng Giám 996.998.383 1.094.003.239
đố c

Ông Phạ m Mạ nh Hà
Thành viên Hộ i đồ ng 
quả n trị
Thành viên Hộ i đồ ng

205.502.202 285.700.000

Bà Đoàn Thị Lan Phư ơ ng quả n trị/Kế  toán 
trư ở ng

891.397.403 926.992.765

Ông Hoàng Phư ơ ng
Thành viên Hộ i đồ ng 
quả n trị

195.502.202 235.700.000

Ông Nghiêm Trọ ng Văn Phó Tồ ng Giám đố c 919.096.841 909.850.876

Ông Đào Đình Toàn Phó Tồ ng Giám đố c 533.141.597 538.739.988

Ông Nguyễ n Tùng Lâm Phó Tổ ng Giám đổ c 532.637.573 163.400.000

Ông Trầ n Mạ nh Hà Giám đố c kinh doanh 666.227.841 740.050.894

ỏ ng Trư ơ ng Quang Hiế u
Giám đố c kinh doanh 
khu vự c phía Nam

668.767.597 686.721.956

Ban Kiể m soát 84.342.202 94.000.000

Bà Trầ n Thu Hà Trư ở ng ban kiể m soát 48.342.202 58.000.000

Ông Nguyễ n Ngọ c Bả o Thành viên 18.000.000 18.000.000

Ông Lẻ  Thanh Hà Thành viên 18.000.000 18.000.000
7.104.607.164 7.014.490.251

Giao dịch vớ i các thành viên quả n lý chủ  chót và các cá nhân có liên quan vớ i các thành viên 
quả n lý chủ  chố t.

Cóng ty không phát sinh giao dịch về  bán hàng và cung cấ p dịch vụ  cho các thành viên quả n lý chủ  
chố t và các cá nhân có liên quan vớ i các thành viên quẩ n lý chủ  chố t.

số  dư  vớ i các thành viên quả n lý chủ  chố t và các cá nhân có liên quan vớ i các thành viên quả n 
lý chủ  chót.

Tạ i ngày kế t thúc kỳ kế  toán, Cóng ty không có số  dư  vớ i các thành viên quả n lý chủ  chố t và các cá 
nhả n có liên quan vói các thành viên quả n lý chủ  chôt.
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Mấ u số  B 09a - DNCÒNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HẢ I DƯ Ơ NG

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

7.3. Thông tin về  bộ  phậ n

Báo cáo bộ  phậ n chính yế u: Theo lĩnh vự c kinh doanh

Kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026

Chỉ tiêu
Doanh thu bán 

hàng hóa
Doanh thu bán 

thành phẩ m
Doanh thu cung 

cấ p dịch vụ
Tố ng cộ ng Loạ i trừ Tồ ng cộ ng toàn 

doanh nghiệ p

1. Doanh thu thuầ n từ 16.152.882.249 201.403.550.645 3.583.694.679 221.140.127.573 - 221.140.127.573
bán hàng bán ra bên 
ngoài
2. Doanh thu thuầ n từ
bán hàng bán cho bộ  
phậ n khác
3. Tồ ng chi phí khấ u 12.264.398.226 149.478.964.981 1.143.205.992 162.886.569.199 162.886.569.199
hao TSCĐ và phân bồ  
chi phí trả  trư ó'c dài 
hạ n củ a bộ  phậ n
4. LỌ ’i nhuậ n gộ p từ 3.888.484.023 51.924.585.664 2.440.488.687 58.253.558.374 58.253.558.374
hoạ t độ ng kinh doanh
5. Tài sả n bộ  phậ n 51.988.035.352 648.217.126.182 11.534.117.738 711.739.279.272 - 711.739.279.272
6. Tài sả n không phân 
bồ
Tổ ng tài sán 51.988.035.352 648.217.126.182 11.534.117.738 711.739.279.272 711.739.279.272
7. Nợ  phả i trà bộ 29.058.520.424 362.318.569.510 6.446.952.527 397.824.042.461 - 397.824.042.461
phán
8. Nợ  phả i trả  không - - - - - -
phán bổ
Tổ ng nợ  phả i trả 29.058.520.424 362.318.569.510 6.446.952.527 397.824.042.461 - 397.824.042.461
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CỒ NG TY CÓ PHÀN CHÉ TAO BO’M HẢ I DƯ Ơ NG

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)
Mẩ u số  B 09a - DN

Kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025

Chì tiêu
Doanh thu bán 

hàng hỏ a
Doanh thu bán 

thành phẩ m
Doanh thu cung 

cấ p dịch vụ
Tồ ng cộ ng Loạ i trù’

Tồ ng cộ ng toàn
DN

1. Doanh thu thuầ n từ  
bán hàng bán ra bên 
ngoài 15.184.459.721 195.624.958.719 17.896.591.591 228.706.010.031 228.706.010.031
2. Doanh thu thuầ n tù’ 
bán nàng bán cho bỗ  
phậ n khác - -
3. Tổ ng chi phí khẩ u 
hao TSCĐ và phân bổ  
chi phí trả  trư ớ c dãi 
hạ n củ a bộ  phậ n 13.246.999.565 156.094.991.451 12.492.436.442 181.834.427.458 181.834.427.458
4. Lọ i nhuậ n gộ p từ  
hoạ t độ ng kinh doanh 1.937.460.156 39.529.967.268 5.404.155.149 46.871.582.573 — 46.871.582.573
5. Tài sả n bộ  phậ n 39.285.072.527 506.118.810.456 46.301.871.227 591.705.754.210 - 591.705.754.210
6. Tài sả n không phân 
bồ
Tổ ng tài sán 39.285.072.527 506.118.810.456 46.301.871.227 591.705.754.210 591.705.754.210
7. Nọ ' phả i trả  bộ  phậ n 18 438.185.690 237.543.474.097 21.731.473.166 277.713.132.953 - 277.713.132.953
8. Nọ  phả i trả  không 
phân bổ - - - - - -
Tồ ng nợ  phái trả 18.438.185.690 237.543.474.097 21.731.473.166 277.713.132.953 - 277.713.132.953
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CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠ O BƠ M HÀI DƯ Ơ NG
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)

Mẩ u số  B 09a - DN

7.4. Thông tin so sánh

Sổ  liêu so sánh trên Báo cáo tình hình tài chính giữ a niên đò và các thuyế t minh tư ơ ng ứ ng là số  liệ u 
củ a Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã đư ợ c kiể m toán bở i 
Công ty TNHH Kiể m toán và Định giá Quố c tế .

Sổ  liệ u so sánh trên Báo cáo kế t quả  hoạ t độ ng kinh doanh giữ a niên độ , Báo cáo lư u chuyể n tiề n tệ  
giữ a niên độ  và các thuyế t minh tư ơ ng ứ ng là số  liệ u củ a Báo cáo tài chính giữ a niên độ  cho kỳ hoạ t 
độ ng 06 tháng kế t thúc ngày 30 thả ng 6 năm 2025 đã đư ợ c soát xét bở i Công ty TNHH Kiể m toán và 

Định giả  Quố c tể .

Mộ t số  số  liệ u thông tin so sánh cũng đư ợ c phân loạ i lạ i cho phù hợ p vớ i các quy định củ a Thông tư  
99 liên quan đế n việ c trình bày báo cáo tài chính như  sau:

Ả nh hư ờ ng đế n Báo cáo tình hình tài chính giữ a niên độ

SÀN
(280 = 100 + 200)

TÀI SÀN Mã số Số  đẩ u năm 
(Đã trình bày)

Số  đầ u kỳ 
(Trình bày lạ i)

Chênh lệ ch

A. TÀI SÀN NGÁN 100
VND

415.664.736.683
VND

408.188.076.906
VND

(7.476.659.777)

I.
HẠ N
Tiề n và các khoả n 110 35.038.036.813 8.607.788.038 (26.430.248.775)

1.

tư ơ ng đư ơ ng tiề n

Tiề n 111 28.538.036.813 2.107.788.038 (26.430.248.775)
II. Đầ u tư  tài chính 120 97.970.000.000 98.819.506.796 849.506.796

1.

ngắ n hạ n

Đầ u tư  nắ m giữ 123 97.970.000.000 98.819.506.796 849.506.796

III.

đế n ngày đáo hạ n 
ngắ n hạ n
Các khoả n phả i 130 135.627.727.474 148.207.456.678 12.579.729.204

3.

thu ngắ n hạ n

Phả i thu ngắ n hạ n 135 9.540.453.801 22.120.183.005 12.579.729.204

VI.
khác
Tài sàn ngắ n hạ n 160 940.846.134 6.465.199.132 5.524.352.998

4.
khác
Tài sả n ngắ n hạ n 165 - 5.524.352.998 5.524.352.998

B.
khác
TÀI SÁN DÀI HẠ N 200 162.611.781.527 183.517.677.304 20.905.895.777

VII. Tài sàn dài hạ n 270 4.864.938.410 25.770.834.187 20.905.895.777

3.
khác
Tài sả n dài hạ n 274 - 20.905.895.777 20.905.895.777
khác
TÓNG CỘ NG TÀI 280 578.276.518.210 591.705.754.210 13.429.236.000
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CÔNG TY CO PHÀN CHÉ TAO BO’M HÀI DU’O’NG

THUYẾ T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiế p theo)
Mẩ u số  B 09a - DN

7.4. Thông tin so sánh (tiế p theo)

NGUỒ N VÓN
(440=300+400)

NGUỒ N VÓN Mã số Số  đẩ u năm 
(fìã trình hày)

Số  đầ u kỳ 
(Trình hày lạ i)

Chênh lệ ch

VND VND VND
c. NỢ  PHẢ I TRÀ 300 264.675.285.753 277.713.132.953 13.037.847.200
I. Nọ ' ngắ n hạ n 310 252.860.667.416 265.898.514.616 13.037.847.200
4. Thuế  và các khoả n 314 7.977.193.387 8.075.040.587 97.847.200

phả i nộ p Nhà nư ớ c 
ngắ n hạ n

6. Chi phí phả i trả  
ngắ n hạ n

316 4.790.341.540 17.730.341.540 12.940.000.000

D. VÓN CHỦ  SỜ  HỮ U 400 313.601.232.457 313.992.621.257 391.388.800

3. Lợ i nhuậ n sau thuế  
chư a phân phố i

420 99.218.834.472 99.610.223.272 391.388.800

TỎ NG CỘ NG 440 578.276.518.210 591.705.754.210 13.429.236.000

Ả nh hư ở ng đế n Lư u chuyề n tiề n tệ  giữ a niên độ :

CHỈ TIÊU

Tiề n và tư ơ ng đư ơ ng 
tiề n đầ u kỳ

Mã số Số  cuố i năm 
trư ớ c chuyể n 

sang đầ u kỳ này 
(Đã trình bày) 

VND
60 35.038.036.813

Số  đầ u kỳ này 
(Trình bày lạ i)

VND
8.607.788.038

Chênh lệ ch

VND
(26.430.248.775)

NGƯ Ờ I LẬ P BIẺ U KÉ TOÁN TRƯ Ờ NG

Nguyễ n Thị Thu Thủ y Đoàn Thị Lan Phư ơ ng

Phê duyệ t, ngày 13 tháng 8 năm 2026
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CÔNG TY CỎ  PHÀN 
CHÉ TẠ O BƠ M HẢ I DƯ Ơ NG

ZCh apu ma
Số : qĩũ /CV-HAPUMA

CỘ NG HOÀ XÃ HỎ I CHỦ  NGHĨA VIỆ T NAM 
ĐỘ C lậ p - Tự  do - Hạ nh phúc

Hả i Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Kính gử i: úy ban Chứ ng khoán Nhà nư ớ c;

Sở  giao dịch chừ ng khoả n TP. Hà Nộ i

Công ty Cổ  phầ n Chế  tạ o Bom Hả i Dư ơ ng là công ty niêm yế t tạ i Sở  giao dịch 

Chứ ng khoán TP. Hà Nộ i vớ i mã chứ ng khoán CTB.

Công ty xin giả i trình biế n độ ng lợ i nhuậ n sau thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p trên Báo 

cáo tài chính giữ a niên độ  đã đư ợ c soát xét cho kỳ kế  toán 06 tháng kế t thúc ngày 

30/6/2026 như  sau:

- Lợ i nhuậ n sau thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p 06 tháng đầ u năm 2026 là 
29.974.215.554 đồ ng, tăng 29,7% so vớ i cùng kỳ năm 2025.

- Lý do biế n độ ng tăng lợ i nhuậ n sau thuế  thu nhậ p doanh nghiệ p: do sả n phẩ m 
hàng hóa bán ra trong kỳ này có tỷ  suấ t lợ i nhuậ n cao hơ n cùng kỳ năm 2025.

Trân trọ ng báo cáo.

Noi nhậ n:
- Như  trên;

- Lư u TCKT.

Đỏ c

guỹ ế n Trọ ng Nam

cô PHẤ N
CHET

CÕNG TY


